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	Số: 58/2011/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI CHI CỤC THUẾ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại công văn số 3309/CT-THDT ngày 08 tháng 9 năm 2011, đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1941/TTr-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2011 và Báo cáo kết quả thẩm định tại văn bản số 1123/BC-STP ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Thuế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Xuân Hòa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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QUY ĐỊNH


Giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Thuế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ CẤP MÃ SỐ THUẾ


1. Căn cứ pháp lý:


- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; 


- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


- Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế;


- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ;


- Quyết định số 443/QĐ-CT ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý đăng ký thuế;


- Quyết định số 1403/QĐ-CT ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.


2. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục Thuế các huyện, thành phố.


3. Hồ sơ: 


3.1. Đăng ký mới:


a) Hồ sơ đăng ký thuế đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu 03-ĐK-TCT), kèm theo bản kê cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh tại địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác với cơ sở kinh doanh chính (nếu có). 


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).


- Bản sao giấy chứng minh nhân dân.


Riêng trường hợp cá nhân có cửa hàng, cửa hiệu đóng khác địa bàn (tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã) với cơ sở chính, kê khai đăng ký thuế với Chi cục thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu thì hồ sơ đăng ký nộp thuế là: tờ khai đăng ký nộp thuế (theo mẫu số 03.1-ĐK-TCT).



b) Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với đơn vị trả thu nhập không phải là tổ chức kinh doanh: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu 01-ĐK-TCT) - chỉ kê khai các chỉ tiêu: 1, 2, 3, 4, 12, 18).

Riêng tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước phải có thêm Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí (theo Mẫu số 1 - Tờ khai thu phí và lệ phí). Đơn vị thu phí, lệ phí được cấp một mã số thuế để dùng chung cho việc kê khai nộp phí, lệ phí và kê khai nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).


c) Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 01/ĐK-TNCN). 

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

3.2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế:


a) Cấp lại cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế: 01 bộ, gồm:


- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực).


b) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi: 01 bộ, gồm:


b.1) Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (theo mẫu 08-MST).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có chứng thực).

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).



b.2) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh: 


* Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh: 02 bộ, mỗi bộ gồm:


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (theo mẫu 08-MST). Hồ sơ được lập thành 2 bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế và thanh toán hoá đơn của người nộp thuế (theo mẫu số 09-MST) cho Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong trong thời hạn 8 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.



* Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh: 01 bộ, gồm:


- Hồ sơ nộp tại nơi người nộp thuế chuyển đi:


+ Thông báo chuyển địa điểm.

+ Giấy Chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).


- Hồ sơ nộp tại nơi người nộp thuế chuyển đến:


+ Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó).

+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có chứng thực). 

b.3) Trường hợp thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (theo mẫu 08-MST);




- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. 


b.4) Cấp lại cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách nát:


- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát.

c) Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân: cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc Thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ phải nộp lại thẻ cũ cho cơ quan Thuế.


4. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đăng ký mới; 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với các trường hợp cấp lại do mất, rách Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thay đổi tên cơ sở kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh.


- Đội thuế hoặc bộ phận hành chính văn thư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển ngay trong ngày cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ Đội Thuế, người nộp thuế hoặc bộ phận hành chính văn thư, chuyển ngay trong ngày cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai;


- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai thẩm tra hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Chi cục Thuế: 07 ngày (02 ngày đối với trường hợp cấp lại mã số thuế);


- Lãnh đạo Chi cục Thuế ký duyệt: 02 ngày;


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho người nộp thuế: 01 ngày.


5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.


6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:


                          (1c)

		Người nộp thuế, cơ quan chi trả


thu nhập

		(1a)





(7)

		Đội

Thuế

		(1d)




(6a)

		Bộ phận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)




(5)

		Bộ phận


Nghiệp vụ


- Kê khai

		(3)






(4)

		Lãnh đạo


Chi cục


Thuế



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		(6b)

		

		

		

		

		

		



		(1b)

		

		Bộ phận


Hành chính


Văn thư

		

		          (1e)

		

		

		

		





II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1. Căn cứ pháp lý:


- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;


- Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;


- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


- Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế;


- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.


2. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục Thuế các huyện, thành phố.


3. Hồ sơ: 01 bộ, gồm Bản đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 06/GTGT). 


4. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuế.


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển ngay cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai;


- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai thẩm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Chi cục Thuế: 07 ngày;


- Lãnh đạo Chi cục Thuế xem xét ký duyệt: 02 ngày;


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho người nộp thuế: 01 ngày.


5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.


6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

		Người


nộp thuế, 

		(1a)






(6)

		Bộ phận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)




(5)

		Bộ phận


Nghiệp vụ


- Kê khai

		(3)






(4)

		Lãnh đạo


Chi cục


Thuế



		

		

		

		

		

		

		



		       (1b)

		

		Bộ phận


Hành chính


Văn thư

		

		

		

		





III. THỦ TỤC GIA HẠN HỒ SƠ KHAI THUẾ

1. Căn cứ pháp lý:


- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;


- Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;


- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


- Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế;


- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.


2. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục Thuế các huyện, thành phố.


3. Hồ sơ: 01 bộ, gồm:


- Văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

4. Quy trình và thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.


- Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển ngay cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai;


- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai thẩm tra và tham mưu Lãnh đạo Chi cục Thuế: 03 ngày;


- Lãnh đạo Chi cục Thuế xem xét, ký duyệt: 01 ngày;


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho người nộp thuế: 01 ngày.


5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.


6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:


		Người


nộp thuế, 

		(1a)






(6)

		Bộ phận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)




(5)

		Bộ phận


Nghiệp vụ


- Kê khai

		(3)






(4)

		Lãnh đạo


Chi cục


Thuế



		

		

		        (1c)

		

		

		

		



		       (1b)

		

		Bộ phận


Hành chính


Văn thư

		

		

		

		





IV. THỦ TỤC GIA HẠN NỘP THUẾ

Căn cứ pháp lý: 


- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;


- Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;


- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


- Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế;


- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.


2. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục Thuế.


3. Hồ sơ: 01 bộ, gồm:


- Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt (theo mẫu số 02/NOPT); 


- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về lý do đề nghị gia hạn nộp thuế, bao gồm các loại giấy tờ sau:


* Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn ngoài văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt thì phải có:


- Biên bản kiểm kê giá trị thiệt hại tài sản do người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản, hàng hóa lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

- Xác nhận của Công an cấp xã, phường hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ về việc xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ trên địa bàn.


* Đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản xuất, kinh doanh, tăng chi phí đầu tư ở nơi sản xuất, kinh doanh mới, ngoài văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt thì phải có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;


* Đối với trường hợp người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước nhưng chưa được ngân sách Nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế ngoài văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt thì phải có:


- Bản chụp có xác nhận của người nộp thuế các văn bản: Hợp đồng kinh tế ký với chủ đầu tư, biên bản nghiệm thu, bàn giao (nếu có).

- Văn bản xác nhận của chủ đầu tư, trong đó thể hiện: tổng vốn đầu tư, số tiền nợ của chủ đầu tư, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước.


* Đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa giải phóng được mặt bằng, chưa bàn giao đất dẫn đến không có nguồn nộp ngân sách Nhà nước các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát sinh đối với diện tích đất được giao nhưng chưa giải phóng được mặt bằng, chưa bàn giao đất (nếu có) ngoài văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt thì phải có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc dự án chưa thực hiện do còn phần diện tích đất được giao chưa giải phóng được mặt bằng, chưa bàn giao đất.


4. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển ngay cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai;


- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai thẩm tra hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Chi cục Thuế: 07 ngày;


- Lãnh đạo Chi cục Thuế xem xét ký duyệt: 02 ngày;


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho người nộp thuế: 01 ngày.


5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.


6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:


		Người


nộp thuế, 

		(1a)






(6)

		Bộ phận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)




(5)

		Bộ phận


Nghiệp vụ


- Kê khai

		(3)






(4)

		Lãnh đạo


Chi cục


Thuế



		

		

		        (1c)

		

		

		

		



		        (1b)

		

		Bộ phận


Hành chính
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V. THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

1. Căn cứ pháp lý: 


- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;


- Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;


- Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 05 tháng 12 năm 2007;


- Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008;


- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;


- Pháp lệnh Thuế nhà, đất ngày 31 tháng 7 năm 1992;


- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung thuế nhà đất ngày 19 tháng 5 năm 1994;


- Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;


- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


- Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;


- Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ;


2. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục Thuế các huyện, thành phố (Cục Thuế miễn giảm tiền thuê đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp).


3. Hồ sơ:


3.1. Hồ sơ đối với trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế: 01 bộ, gồm:


- Người nộp thuế tự xác định số thuế được miễn thuế, giảm thuế hoặc không phải nộp thuế và khai báo với cơ quan thuế trong hồ sơ khai thuế.

- Tài liệu liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế;

3.2. Hồ sơ đối với trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế: 


a) Miễn hoặc giảm thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (không bao gồm thuế TNCN) có tạm nghỉ kinh doanh: 01 bộ, gồm: văn bản đề nghị miễn, giảm thuế (theo mẫu số 01/MGTH).

b) Miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân: 01 bộ, gồm:


* Đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn:


- Văn bản đề nghị giảm thuế (theo mẫu số 18/MGT-TNCN). 


- Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản xác nhận thiệt hại của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn (theo mẫu số 02/MGTH).

- Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thoả thuận bồi thường của người gây hoả hoạn (nếu có).

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hoả hoạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).



* Đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn:



- Văn bản đề nghị giảm thuế (theo mẫu số 18/MGT-TNCN). 


- Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan Công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.

- Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thoả thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).


* Đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo:


- Văn bản đề nghị giảm thuế (theo mẫu số 18/MGT-TNCN). 


- Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sĩ.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).


* Đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm nghỉ kinh doanh: Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh có nghỉ liên tục từ trọn 01 tháng (từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó) trở lên thì được giảm 1/3 số thuế phải nộp quý; tương tự nếu nghỉ liên tục trọn 02 tháng trở lên thì được giảm 2/3 số thuế phải nộp quý, nếu nghỉ trọn quý thì được giảm tất cả số thuế phải nộp quý.

- Hồ sơ đề nghị miễn hoặc giảm thuế là văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế của cá nhân (theo mẫu số 01/MGTH). 

c) Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế: 01 bộ, gồm:


- Văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế (theo mẫu số 01/MGTH).

- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn (theo mẫu số 02/MGTH).

- Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân tích xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại.


d) Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên: 01 bộ, gồm:


- Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế (theo mẫu số 01/MGTH).

- Tờ khai thuế tài nguyên tháng (theo mẫu số 01/TAIN).

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (theo mẫu số 02/TAIN).

- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo.

e) Miễn, giảm tiền sử dụng đất: 01 bộ, gồm:

- Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu số 01/TSDĐ).

- Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.


f) Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: 01 bộ, gồm:


- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất.

- Tờ khai tiền thuê đất theo quy định.

- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dự án đầu tư thì trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; hợp đồng thuê đất;


- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


- Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư. 


Ngoài các giấy tờ nêu trên, một số trường hợp hồ sơ phải có các giấy tờ cụ thể theo quy định sau đây:


* Trường hợp dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động: 


- Đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, chậm nhất sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tạm ngừng xây dựng, phải gửi cho cơ quan Thuế: 

+ Văn bản đề nghị miễn, giảm nêu rõ lý do và thời gian phải tạm ngừng xây dựng; 


+ Phụ lục hợp đồng xây dựng hoặc Biên bản (về việc tạm ngừng xây dựng) được lập giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu, trong đó xác định việc tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng.


- Đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, chậm nhất sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, phải gửi cho cơ quan thuế: văn bản đề nghị miễn, giảm thuế có xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư. 


* Trường hợp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thủ tục hồ sơ chia làm 2 giai đoạn:


- Trong thời gian đang tiến hành xây dựng: người thuê đất phải xuất trình với cơ quan Thuế các giấy tờ để làm căn cứ tạm xác định thời gian được miễn tiền thuê đất gồm:


+ Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp thực hiện dự án trong khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc diện không phải cấp Giấy phép xây dựng. 


+ Hợp đồng xây dựng: trường hợp đơn vị tự làm, không có Hợp đồng xây dựng thì phải nêu rõ trong đơn xin miễn tiền thuê đất.

+ Biên bản bàn giao đất trên thực địa. 


- Sau khi công trình hoặc hạng mục công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, người thuê đất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ để cơ quan Thuế có căn cứ ban hành quyết định miễn tiền thuê đất bao gồm Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng được lập giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng công trình hoặc các chứng từ chứng minh việc đơn vị tự xây dựng trong trường hợp đơn vị tự thực hiện hoạt động xây dựng cơ bản.


* Trường hợp được miễn, giảm theo diện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường:


+ Các loại giấy về ưu đãi đầu tư có ghi ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước như: Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (Bản sao có xác nhận công chứng hoặc chứng thực).

+ Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường.

+ Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất hoặc Biên bản bàn giao đất trên thực địa tại nơi cơ sở sản xuất kinh doanh mới.


* Trường hợp được miễn, giảm đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc, đất thuê thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.


Trường hợp này, người thuê đất phải xuất trình với cơ quan Thuế: hiệp định hoặc thoả thuận hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam với tổ chức quốc tế về việc miễn, giảm tiền thuê đất hoặc Giấy xác nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền. 



* Trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hồ sơ phải có: quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Bản sao có xác nhận công chứng hoặc chứng thực).


4. Quy trình và thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn giải quyết là 60 ngày làm việc (cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH).


* Trường hợp đủ điều kiện miễn, giảm, không kiểm tra thực tế: 30 ngày.


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai: 01 ngày.

- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai thẩm tra hồ sơ, dự thảo Quyết định trình Lãnh đạo Chi cục Thuế: 22 ngày.

- Lãnh đạo Chi cục Thuế xem xét ký duyệt: 05 ngày.

- Bộ phận hành chính văn thư vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho người nộp thuế: 01 ngày.

* Trường hợp kiểm tra thực tế điều kiện miễn, giảm thuế: 60 ngày.


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai: 01 ngày.

- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai thẩm tra điều kiện miễn giảm thuế, lập thủ tục chuyển hồ sơ cho Đội Kiểm tra thuế để kiểm tra thực tế điều kiện miễn, giảm thuế: 05 ngày.

- Đội Kiểm tra thuế thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế điều kiện miễn, giảm thuế tại cơ sở, chuyển trả kết quả cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai: 45 ngày.

- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai nhận lại hồ sơ đã kiểm tra thực tế từ Đội Kiểm tra thuế, dự thảo quyết định miễn, giảm thuế trình lãnh đạo Chi cục Thuế: 02 ngày.

- Lãnh đạo Chi cục Thuế xem xét ký duyệt: 05 ngày.

- Bộ phận hành chính văn thư vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho người nộp thuế: 01 ngày.

5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.


6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:


* Trường hợp đủ điều kiện, không kiểm tra thực tế:
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* Trường hợp kiểm tra thực tế điều kiện miễn, giảm thuế:
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VI. THỦ TỤC HOÀN THUẾ

Căn cứ pháp lý:


- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;


- Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;


- Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ;


 - Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;


- Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy trình hoàn thuế.


2. Thẩm quyền giải quyết: 


- Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng: Chi cục Thuế ký quyết định hoàn trả, Cục Thuế ký lệnh hoàn trả;

- Trường hợp hoàn các loại thuế khác: Chi cục Thuế các huyện, thành phố.


3. Hồ sơ:


3.1. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong 03 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra: 01 bộ, Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (theo mẫu số 01/ĐNHT);

3.2. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp: 01 bộ, gồm: 


a) Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế: 


- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (theo mẫu số 01/ĐNHT).

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 05/KK-TNCN) và các bảng kê chi tiết sau:


+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN).

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (theo mẫu số 05B/BK-TNCN).

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

b) Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế: nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế (theo mẫu số 09/KK-TNCN) khi quyết toán thuế.

c) Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế: nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế (theo mẫu số 13/KK-TNCN) khi quyết toán thuế;

3.3. Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động: 01 bộ, gồm:


- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (theo mẫu số 01/ĐNHT).

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

- Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;

3.4. Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác: 01 bộ, Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (theo mẫu số 01/ĐNHT). 


4. Quy trình và thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau thuộc thẩm quyền hoàn trả của Chi cục Thuế; 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau thuộc thẩm quyền trả của Cục Thuế; 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau thuộc thẩm quyền trả của Chi cục Thuế; 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau thuộc thẩm quyền trả của Cục Thuế.


* Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau: 


- Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai: 01 ngày.

- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai thẩm tra hồ sơ, dự thảo quyết định hoàn thuế và lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (riêng đối với trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng cấp Chi cục Thuế không phải lập Lệnh hoàn trả): 07 ngày.

- Lãnh đạo Chi cục Thuế xem xét, ký duyệt: 01 ngày.

- Bộ phận hành chính văn thư chuyển trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày (Riêng đối với trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng: Bộ phận hành chính văn thư gửi Quyết định hoàn thuế về Cục Thuế - Cục Thuế xem xét lập Lệnh hoàn trả trong vòng 05 ngày).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho người nộp thuế: 01 ngày;

* Trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau: 


- Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai: 01 ngày.

- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai thẩm tra hồ sơ, lập thủ tục chuyển hồ sơ cho Đội Kiểm tra thuế để thực hiện kiểm tra hoàn thuế: 02 ngày.

- Đội Kiểm tra thuế thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế tại cơ sở, xác định đúng số thuế được hoàn, dự thảo quyết định hoàn thuế và Lập lệnh hoàn trả (riêng đối với trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng cấp Chi cục Thuế không phải lập Lệnh hoàn trả) và chuyển cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai: 45 ngày.

- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai thẩm định và chuyển trả kết quả cho Đội Kiểm tra thuế: 02 ngày.

- Đội Kiểm tra thuế trình Lãnh đạo Chi cục Thuế: 01 ngày.

- Lãnh đạo Chi cục Thuế xem xét, ký duyệt: 02 ngày.

- Bộ phận hành chính văn thư chuyển trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày (Riêng đối với trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng: Bộ phận hành chính văn thư gửi Quyết định hoàn thuế về Cục Thuế - Cục Thuế xem xét lập Lệnh hoàn trả trong vòng 05 ngày).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho người nộp thuế: 01 ngày.


5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.


6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:  

* Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau thuộc thẩm quyền hoàn trả của Chi cục Thuế:


		Người


nộp thuế, 

		(1a)






(7)

		Bộ phận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)

		Bộ phận


Nghiệp vụ


- Kê khai

		(3)






(4)

		Lãnh đạo


Chi cục


Thuế



		

		

		

		

		    (5)

		

		



		        (1b)

		

		 (6)

		(1c)

		Bộ phận


Hành chính


Văn thư

		

		





* Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau thuộc thẩm quyền hoàn trả của Cục Thuế:

		Người


nộp thuế, 

		(1a)






(9)

		Bộ phận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)

		Bộ phận


Nghiệp vụ


- Kê khai

		(3)






(4)

		Lãnh đạo


Chi cục


Thuế



		

		

		

		

		  (5)

		

		



		    (1b)

		

		 (8)

		(1c)

		Bộ phận


Hành chính


Văn thư

		(6)




(7)

		Cục Thuế





* Trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau thuộc thẩm quyền hoàn trả của Chi cục Thuế:


		Người

nộp thuế

		(1a)





(10)

		Bộ phận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)

		Bộ phận


Nghiệp vụ


- Kê khai

		(3)




(4)




(5)

		Đội


Kiểm tra

		(6)





(7)

		Lãnh đạo


Chi cục


Thuế



		

		

		

		

		

		

		

       (8)

		

		



		

		

		   (9)

		

		   (1c)

		

		

		

		



		     (1b)

		

		

		

		     

		

		Bộ phận


Hành chính


Văn thư

		

		





* Trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau thuộc thẩm quyền hoàn trả của Cục Thuế:


		Người

nộp thuế

		(1a)





(12)

		Bộ phận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)

		Bộ phận


Nghiệp vụ


- Kê khai

		(3)




(4)




(5)

		Đội


Kiểm tra

		(6)





(7)

		Lãnh đạo


Chi cục


Thuế



		

		

		

		

		

		

		

       (8)

		

		



		

		

		      (11)

		

		   (1c)

		

		

		

		



		     (1b)

		

		

		

		     

		

		Bộ phận


Hành chính


Văn thư

		(9)





(10)

		Cục Thuế





VII. THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ

1. Căn cứ pháp lý: 


- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;


- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.


3. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục Thuế các huyện, thành phố.


2. Hồ sơ: 01 bộ, văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:


- Tên người nộp thuế, mã số thuế;


- Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế và số thuế khoán, số thuế ấn định theo quyết định của cơ quan thuế;


- Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế;


- Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp;


- Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).


4. Quy trình và thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ, chuyển ngay cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai;


- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai kiểm tra tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trình lãnh đạo Chi cục Thuế: 03 ngày;


- Lãnh đạo Chi cục Thuế xem xét, ký xác nhận: 01 ngày;


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho người nộp thuế: 01 ngày.


5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.


6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

		Người


nộp thuế, 

		(1)






(6)

		Bộ phận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)






(5)

		Bộ phận


Nghiệp vụ


- Kê khai

		(3)






(4)

		Lãnh đạo


Chi cục Thuế





VIII. THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

1. Căn cứ pháp lý:


- Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;


- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.


2. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục Thuế các huyện, thành phố.


3. Hồ sơ: 


3.1. Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT):


a) Khai thuế đối với thuế GTGT tháng áp dụng theo phương pháp khấu trừ: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 01/GTGT).

- Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra (theo mẫu số 01-1/GTGT).

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01-2/GTGT).

- Bảng kê số lượng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bán ra (theo mẫu số 01-3/GTGT) - áp dụng đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy.

- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (theo mẫu số 01-4A/GTGT) - áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của tháng.

- Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm (theo mẫu số 01-4B/GTGT) - áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của năm. Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng mười hai của năm.

- Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (theo mẫu số 01-5/GTGT).

* Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư mới phát sinh thuế đầu vào nhưng chưa phát sinh thuế đầu ra thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng của dự án đầu tư bao gồm:


- Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (theo mẫu số 02/GTGT).

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01-2/GTGT); 


b) Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 03/GTGT).

- Người nộp thuế không được kết chuyển giá trị gia tăng âm sang kỳ kê khai thuế của tháng tiếp theo. 


c) Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: 01 bộ, gồm:


- Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 04/GTGT).

- Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 04/GTGT).

d) Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 05/GTGT);

3.2. Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):


a) Thuế TNDN tạm tính theo quý: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính dành cho người nộp thuế theo thu nhập thực tế phát sinh (theo mẫu số 01A/TNDN).

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (theo mẫu số 01B/TNDN).

b) Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (theo mẫu số 02/TNDN).


c) Khai quyết toán thuế TNDN: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (theo mẫu số 03/TNDN). 


- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai 3(tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế) như sau:


+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tuy theo nhóm đối tượng (theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN).

+ Phụ lục chuyển lỗ (theo mẫu số 03-2/TNDN).

+ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 


* Mẫu số 03-3A/TNDN: thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm.


* Mẫu số 03-3B/TNDN: thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.

* Mẫu số 03-3C/TNDN: thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

+ Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế (theo mẫu số 03-4/TNDN).

+ Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (theo mẫu số 03-5/TNDN).

+ Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) (theo mẫu số 05/TNDN).

+ Phụ lục giao dịch liên kết (nếu có) (theo mẫu GCN-01/QLT).

+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) (theo phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ).

d) Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ: 01 bộ, gồm: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (theo mẫu số 04/TNDN).


3.3. Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB):


- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (theo mẫu số 01/TTĐB);


- Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (theo mẫu số 01-1/TTĐB).

- Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ - nếu có (theo mẫu số 01-2/TTĐB);

3.4. Khai thuế Tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên): 01 bộ, gồm:


- Đối với khai thuế tài nguyên theo tháng: nộp Tờ khai thuế tài nguyên (theo mẫu số 01/TAIN);


- Đối với khai quyết toán thuế tài nguyên:


+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (theo mẫu số 02/TAIN).

+ Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có);

3.5. Khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

a) Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế: 01 bộ, gồm:


* Khai thuế theo tháng, quý: 


- Trường hợp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: nộp tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 02/KK-TNCN).

- Trường hợp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú: Nộp tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 03/KK-TNCN). 


- Trường hợp cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm: nộp tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 01/KK-BH).

- Trường hợp các tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số: Nộp tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 01/KK-XS).


* Khai quyết toán thuế:


- Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm có:


+ Tờ khai quyết toán thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 05/KK-TNCN).

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN).

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (theo mẫu số 05B/BK-TNCN).


- Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú bao gồm:


+ Tờ khai quyết toán thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 06/KK-TNCN).

+ Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (theo mẫu số 06/BK-TNCN). 


- Trường hợp cơ sở giao đại lý bảo hiểm phải khai quyết toán số thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý bảo hiểm (theo mẫu số 02/KK-BH) và lập Bảng kê (theo mẫu số 02/BK-BH).

- Các tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết phải khai quyết toán số thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý xổ số (theo mẫu số 02/KK-XS) và lập Bảng kê (theo mẫu số 02/BK-XS).


b) Đối với cá nhân, nhóm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh: 01 bộ, gồm:


* Đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai:


- Trường hợp khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý: 

+ Cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế theo tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 08/KK-TNCN).

+ Nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế theo tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 08A/KK-TNCN).

- Trường hợp khai quyết toán thuế:


+ Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện khai quyết toán thuế theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 09/KK-TNCN), phụ lục thu nhập từ kinh doanh (theo mẫu số 09B/PL-TNCN), phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (theo mẫu số 09C/PL-TNCN); bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.


+ Trường hợp cá nhân có tham gia kinh doanh theo nhóm thì phải nộp kèm theo tờ khai quyết toán thuế của nhóm cá nhân kinh doanh (theo mẫu số 08B/KK-TNCN).


+ Đối với nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân đứng tên đại diện cho nhóm kinh doanh nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 08B/KK-TNCN).


* Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu kinh doanh, không hạch toán được chi phí được thực hiện như đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai: Thu nhập chịu thuế được xác định theo mức ấn định của cơ quan thuế; 


* Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế:


- Cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế theo tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 10/KK-TNCN).

- Nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện khai theo tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 10A/KK-TNCN). 


c) Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh: 01 bộ, gồm:


* Khai thuế tháng: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 07/KK-TNCN).

* Khai quyết toán thuế:


- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 09/KK-TNCN), phụ lục thu nhập từ tiền công, tiền lương (theo mẫu số 09A/PL-TNCN). Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh thì nộp thêm phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (theo mẫu số 09C/PL-TNCN).

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 


d) Khai thuế đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công: 01 bộ, gồm:


* Khai tạm nộp thuế: cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công chỉ phải kê khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh theo điểm b nêu trên.


* Khai quyết toán thuế:


- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 09/KK-TNCN), phụ lục thu nhập từ tiền công, tiền lương (theo mẫu số 09A/PL-TNCN), phụ lục thu nhập từ kinh doanh (theo mẫu số 09B/PL-TNCN), phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (theo mẫu số 09C/PL-TNCN);


- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.


e) Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (theo mẫu số 11/KK-TNCN).

- Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 


- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

- Trường hợp cá nhân đề nghị được áp dụng tính thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì phải nộp bản chụp các chứng từ hợp lệ làm căn cứ chứng minh các loại chi phí theo quy định.

- Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân phải kèm theo các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định.


f) Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn: 01 bộ, gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (theo mẫu số 12/KK-TNCN).



- Hợp đồng chuyển nhượng vốn (bản chụp);



- Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.


g) Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: 01 bộ, gồm:


* Hồ sơ đăng ký thuế: cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải đăng ký với cơ quan thuế nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% tính trên thu nhập (theo mẫu số 15/ĐK-TNCN).

* Hồ sơ quyết toán thuế:


- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 13/KK-TNCN).

- Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (theo mẫu số 13/BK-TNCN). 


- Bản chụp các hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.


h) Khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 14/KK-TNCN).

- Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.


i) Trường hợp cá nhân đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh; tổ chức, cá nhân trả thu nhập đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; cá nhân kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng, người tàn tật không có khả năng lao động và cá nhân không ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên có cam kết thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì thực hiện theo quy định và kê khai theo các mẫu số 16/ĐK-TNCN, 17/TNCN, 21a/XN-TNCN, 21b/XN-TNCN, 22/XN-TNCN và 23/CK-TNCN;

3.6. Khai thuế môn bài: 01 bộ, Tờ khai thuế Môn bài (theo mẫu số 01/MBAI);

3.7. Khai thuế, khoản thu ngân sách Nhà nước liên quan về đất: 


a) Khai thuế nhà, đất: 01 bộ, gồm:


- Tổ chức nộp Tờ khai thuế nhà, đất (theo mẫu số 01/NĐAT). 


- Hộ gia đình, cá nhân nộp Tờ khai thuế nhà, đất (theo mẫu số 02/NĐAT).


b) Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp: 01 bộ, gồm:


- Tổ chức nộp Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (theo mẫu số 01/SDNN).

- Hộ gia đình, cá nhân nộp Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (theo mẫu số 02/SDNN).

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thu hoạch một lần nộp Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho khai thuế đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (theo mẫu số 03/SDNN).


c) Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước: 01 bộ, Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước (theo mẫu số 01/TMĐN).


d) Khai tiền sử dụng đất: 01 bộ, Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu số 01/TSDĐ);

3.8. Khai phí, lệ phí:


a) Khai lệ phí trước bạ: 01 bộ, gồm:


* Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất:


- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu 01/LPTB).

- Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp.

- Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).


* Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam):


- Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu số 02/LPTB).

- Hoá đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh); hoặc hoá đơn bán hàng tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước, cơ quan tư pháp Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác) hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của công chứng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh).

- Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).


* Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam thì phải có:


- Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu số 02/LPTB).

- Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu (nhằm bảo đảm quyền lợi cho người nộp lệ phí trước bạ trong trường hợp đã nộp lệ phí trước bạ mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng).


b) Khai phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp khai thác khoáng sản: 01 bộ, gồm:



- Hồ sơ khai phí theo tháng là tờ khai phí bảo vệ môi trường (theo mẫu 01/BVMT).



- Hồ sơ khai quyết toán phí là tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (theo mẫu 02/BVMT).


d) Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách Nhà nước: 01 bộ, gồm:


- Hồ sơ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước theo tháng là Tờ khai phí, lệ phí (theo mẫu số 01/PHLP).

- Hồ sơ khai quyết toán năm phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước là Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (theo mẫu số 02/PHLP).


4. Quy trình và thời gian giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ hợp lệ


- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế (đối với tờ khai của người nộp thuế đã áp dụng khai thuế theo công nghệ mã vạch hai chiều thì thực hiện quét mã vạch in trên tờ khai thuế vào chương trình ứng dụng) và chuyển tờ khai ngay cho Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai;


- Bộ phận Nghiệp vụ - Kê khai nhập số liệu kê khai vào các các chương trình ứng dụng (thực hiện đối với các tờ khai người nộp thuế chưa khai thuế theo công nghệ mã vạch hai chiều) và thực hiện lưu tờ khai theo quy định.


5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.


6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:

		Người


nộp thuế

		(1)

		Bộphận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)

		Bộ phận


nghiệp vụ


- kê khai





IX. CÁC TÀI LIỆU KHÁC GỬI CƠ QUAN THUẾ THEO QUY ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý: Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.


2. Hồ sơ: các tài liệu kèm theo hồ sơ thuế, công văn, đơn từ và các tài liệu khác do người nộp thuế, tổ chức được ủy nhiệm thu thuế và các tổ chức, cá nhân khác gửi đến. 


3. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục Thuế các huyện, thành phố.


4. Quy trình và thời gian giải quyết: 


4.1. Trường hợp tài liệu nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và chuyển ngay trong ngày cho các bộ phận có liên quan;

4.2. Trường hợp tài liệu gửi qua đường bưu chính: Bộ phận hành chính văn thư nhận tài liệu do người nộp thuế và các cơ quan khác có liên quan gửi đến, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho các bộ phận khác có liên quan.


5. Lệ phí: theo quy định của pháp luật.


6. Trình tự luân chuyển hồ sơ:


		Người


nộp thuế

		(1)

		Bộphận


tiếp nhận và


trả kết quả

		(2)

		Các bộ phận


có liên quan





		Tên cơ quan, đơn vị


BỘ PHẬN TN&TKQ

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		__________________

		

		_______________________________________



		Số: ....../PNHS

		

		





PHIẾU NHẬN HỒ SƠ


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ông (Bà), tổ chức


- Hồ sơ:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:


- Hồ sơ gồm có: ........... bộ


- Ngày nhận hồ sơ: ... / ... /20...


- Ngày hẹn trả kết quả: ... / ... /20...


- Nơi trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thuộc Văn phòng Sở của các cơ quan, đơn vị).


* Phiếu nhận hồ sơ được giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


		Người nộp hồ sơ

		Người nhận hồ sơ



		

		





		Tên cơ quan, đơn vị


BỘ PHẬN TN&TKQ

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		__________________

		

		_______________________________________



		Số: ....../PHD

		

		





PHIẾU HƯỚNG DẪN BỔ SUNG HỒ SƠ


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ông (Bà), tổ chức



- Địa chỉ:


- Về việc:



Ngày hướng dẫn:


Hồ sơ đã có:


Cần tiếp tục bổ sung:


		

		Người hướng dẫn



		

		





[image: image1.emf]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ


DÙNG CHO TỔ CHỨC  


SẢN XUẤT,


 KINH DOANH 


HÀNG HÓA, DỊCH VỤ


Mẫu số: 


01-ĐK-TCT


 1. Tên chính thức 2. Tên giao dịch (nếu có)


3a. Số nhà, đường phố, thôn, xã:


3b. Tỉnh/ Thành phố: 


3c. Quận/ Huyện:


 3. Địa chỉ trụ sở


3d. Điện thoại:                                           / Fax:


4a. Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện:


4b. Tỉnh/ Thành phố:


4c. Quận/ Huyện:


 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế


4d. Điện thoại:                                    /Fax:              


      E-mail:


 5a. Số quyết định:             


 5b. Ngày thành lập:   .../...../.........


 5c. Cơ quan ra quyết định:


 5. Quyết định thành lập


6a. Số:     


6b. Ngày cấp:      ...../......./.........    


 6c. Cơ quan cấp:


 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


11a. Nguồn vốn NSNN:                                     Tỷ trọng:       %


11c. Nguồn vốn khác:                                        Tỷ trọng:       %


 11. Vốn điều lệ


11b. Nguồn vốn nước ngoài:                        Tỷ trọng:       %    


12a. Số:Tại:


12b. Số:Tại:


 12. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc


MÃ SỐ THUẾ


Dành cho cơ quan thuế ghi


 10. Tổng số lao động:


 9. Ngày bắt đầu hoạt động KD:


..../..../........


 8. Ngành nghề kinh doanh chính


 7. Đăng ký xuất nhập khẩu


CóKhông


      Dành cơ quan thuế ghi


  Ngày nhận tờ khai:


 13. Loại hình kinh tế


Doanh nghiệp 100% vốn NN 


hoạt động theo Luật DNNN


Doanh nghiệp 100% 


vốn nước ngoài


Công ty TNHH


Doanh nghiệp tư nhân


Công ty hợp danh


Hợp tác xã


Doanh nghiệp liên doanh 


với nước ngoài


Công ty cổ phần


Hợp đồng hợp tác, kinh 


doanh với nước ngoài


Cơ quan, đơn vị sự 


nghiệp


Các tổ chức, cá nhân 


nước ngoài hoạt động 


kinh tế khác


Tổ chức kinh tế của tổ 


chức chính trị, CT-XH, 


xã hội, XH-NN


Loại hình khác


Tổ hợp tác




[image: image2.emf] 15. Năm tài chính


Áp dụng từ ngày       ..../.... 


đến ngày                  ...../.....


   HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)


   Chức vụ:


Ngày ....     /....       /.....


Chữ ký (đóng dấu)


20a. Tên giám đốc:


20b. Điện thoại liên lạc:


20c. Tên kế toán trưởng:


20d. Điện thoại liên lạc:


20. Thông tin khác


18. Các loại thuế phải nộp


 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:


Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng


Mục lục ngân sách:


Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)


Ngày kiểm tra tờ khai: ------/-----/---------


Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:


Mã ngành nghề 


kinh doanh chính


Chi tiết mã loại hình kinh tế


Mã số thuế trước của các doanh nghiệp đó: …………………………………………………………………………………..


 21. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)


 Phương pháp tính thuế     


Giá trị gia tăng


Khu vực kinh tế:


Giá trị 


gia tăng


Tiêu thụ 


đặc biệt


Phí, lệ phí


Tiền thuê 


đất


Thuế xuất, 


nhập khẩu


Tài nguyên


Khác


Thu nhập 


cá nhân


Thu nhập 


doanh nghiệp


Môn bài


Hợp nhất doanh nghiệp


Tách doanh nghiệpChia doanh nghiệp


Khác


Có hoạt động liên danh, liên kết


Có kho hàng trực thuộc


Kinh tế nhà nước


Kinh tế tập thể


Kinh tế có vốn ĐTNN


Kinh tế cá thểKinh tế tư nhân


Có hợp đồng với nhà thầu, 


nhà thầu phụ nước ngoài


Có đơn vị trực thuộc


 16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp) 


16a. Mã số thuế:


16b. Tên đơn vị chủ quản:


16c. Địa chỉ trụ sở chính:


                 Số nhà/ Đường phố:


                 Tỉnh/ Thành phố:


                 Quận/ Huyện:


 17. Thông tin chủ doanh nghiệp


17a. Tên chủ doanh nghiệp:


17b. Số CMTND của chủ DN:


17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN:


17d. Địa chỉ liên lạc:


Số nhà/Đường phố:


               Tỉnh/Thành phố:


               Quận/Huyện:


Có đơn vị thành viên


Có văn phòng đại diện, đơn vị 


sự nghiệp trực thuộc


Sáp nhập doanh nghiệp


CấpChươngLoạiKhoản


Khấu trừ


Trực tiếp 


trên GTGT


Trực tiếp 


trên doanh số


Khoán


Không phải nộp 


thuế GTGT


Nơi đăng ký nộp thuế


 14. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh


Độc lậpPhụ thuộc




		Dành cơ quan thuế ghi

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

		Mẫu số:


03-ĐK-TCT






		Ngày nhận tờ khai:




		

		



		

		

		



		Nơi nhận:

		

		

		

		DÙNG CHO 


CÁ NHÂN SXKD HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ



		

		MÃ SỐ THUẾ 

		Dành cho cơ quan thuế ghi

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		1. Tên cơ sở kinh doanh

		

		3. Thông tin về chủ cơ sở kinh doanh



		

		

		3a. Tên cá nhân chủ cơ sở kinh doanh:



		

		

		



		2. Địa chỉ kinh doanh

		

		3b. Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện:



		2a. Số nhà, đường phố, thôn, xã:

		

		3c. Tỉnh/Thành phố:



		

		

		3d. Quận/Huyện:



		2b. Tỉnh/ Thành phố:

		

		3e. Điện thoại:         /Fax:           /E-mail:



		

		

		



		2c. Quận/ Huyện:

		

		5. Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu:



		2d. Điện thoại:               / Fax:

		

		5a. Ngày sinh: …./…./…. 

5b. Quốc tịch:



		

		

		5c. Số chứng minh thư/Hộ chiếu:
5d. Ngày cấp:



		4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

		

		



		4a. Số:

    4b. Ngày cấp:…../……../…….

		

		5e. Nơi cấp (Tỉnh/Thành phố):



		4c. Cơ quan cấp:

		

		5f. Số hộ khẩu:



		

		

		   Nơi cấp (Tỉnh/Thành phố):



		6. Vốn kinh doanh (đồng)

		

		

		





		7. Tổng số lao động (người)

		

		

		9. Ngành nghề kinh doanh chính



		8. Ngày bắt đầu kinh doanh 

		
/
/


		

		





		10. Đăng ký xuất nhập khẩu:

		

		11. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc



		
( Có            ( Không

		

		11a. Số tài khoản:



		

		

		11b. Nơi mở tài khoản:





		12. Các loại thuế phải nộp:


(

Giá trị 


giá tăng


(

Tiêu thụ đặc biệt


(

 Tài nguyên

(

  Thu nhập 


doanh nghiệp

(

Môn bài


(

Thu nhập cá nhân








		13. Tỉnh trạng đăng ký thuế:



		 (

Cấp mới


(

Chuyển địa điểm


(

Tái hoạt động sản xuất kinh doanh


(

Khác








( 14. Có cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc


		Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng


HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN) 

		Chữ ký người kê khai:





		Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:


Mục lục ngân sách:


Cấp


Chương


Loại


Khoản


Mã ngành nghề kinh doanh chính


Nơi đăng ký nộp thuế 


Ngày kiểm tra tờ khai: ……/……../……..




Phương pháp tính thuế GTGT 

(

Khấu trừ


(

Trực tiếp trên GTGT 


(

 Trực tiếp 


trên doanh số

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)


( Khoán


( Không phải nộp thuế GTGT 








		Dành cơ quan thuế ghi

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

		Mẫu số:


03.1-ĐK-TCT



		Ngày nhận tờ khai:




		

		



		

		

		



		Nơi nhận:

		

		

		

		DÙNG CHO


CỬA HÀNG, CỬA HIỆU


 TRỰC THUỘC CỦA


CÁ NHÂN SXKD



		

		MÃ SỐ THUẾ 

		Dành cho cơ quan thuế ghi

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		1. Tên cơ sở kinh doanh

		

		3. Thông tin về chủ cơ sở kinh doanh



		

		

		3a. Tên cá nhân chủ cơ sở kinh doanh:



		

		

		



		2. Địa chỉ kinh doanh

		

		3b. Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện:



		2a. Số nhà, đường phố, thôn, xã:

		

		3c. Tỉnh/Thành phố:



		

		

		3d. Quận/Huyện:



		2b. Tỉnh/ Thành phố:

		

		3e. Điện thoại:         /Fax:           /E-mail:



		

		

		



		2c. Quận/ Huyện:

		

		5. Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu:



		2d. Điện thoại:               / Fax:

		

		5a. Ngày sinh: …./…./…. 

5b. Quốc tịch:



		

		

		5c. Số chứng minh thư/Hộ chiếu:
5d. Ngày cấp:



		4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

		

		



		4a. Số:

    4b. Ngày cấp:…../……../…….

		

		5e. Nơi cấp (Tỉnh/Thành phố):



		4c. Cơ quan cấp:

		

		5f. Số hộ khẩu:



		

		

		   Nơi cấp (Tỉnh/Thành phố):



		6. Vốn kinh doanh (đồng)

		

		

		





		7. Tổng số lao động (người)

		

		

		9. Ngành nghề kinh doanh chính



		8. Ngày bắt đầu kinh doanh 

		
/
/


		

		





		10. Đăng ký xuất nhập khẩu:

		

		11. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc



		
( Có            ( Không

		

		11a. Số tài khoản:



		

		

		11b. Nơi mở tài khoản:





		12. Các loại thuế phải nộp:


(

Giá trị 


giá tăng


(

Tiêu thụ đặc biệt


(

 Tài nguyên


(

  Thu nhập 


doanh nghiệp

(

Môn bài


(

Thu nhập cá nhân








		13. Tỉnh trạng đăng ký thuế:



		 (

Cấp mới


(

Chuyển địa điểm


(

Tái hoạt động sản xuất kinh doanh


(

Khác








( 14. Có cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc


		Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng


HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN) 

		Chữ ký người kê khai:





		Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:


Mục lục ngân sách:


Cấp


Chương


Loại


Khoản


Mã ngành nghề kinh doanh chính


Nơi đăng ký nộp thuế 


Ngày kiểm tra tờ khai: ……/……../……..




Phương pháp tính thuế GTGT 


(

Khấu trừ


(

Trực tiếp trên GTGT 


(

 Trực tiếp 


trên doanh số

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)


( Khoán


( Không phải nộp thuế GTGT 








Mẫu số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ
(dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước)

 


1. Tên đơn vị thu phí, lệ phí:


2. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp:
 


3. Quyết định thành lập:
 


- Số quyết định:
 


- Ngày thành lập:



- Cơ quan ra quyết định:


4. Địa chỉ:


5. Điện thoại:
Fax:


6. Các mã số của đơn vị (nếu có):


- Mã số thuế:


- Mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước:


7. Loại phí, lệ phí đăng ký thu:


		STT

		Tên loại phí, lệ phí

		Cơ quan ban hành

		Số văn bản

		Ngày ban hành



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





8. Chứng từ thu phí, lệ phí:


		STT

		Tên chứng từ

		Ký hiệu



		1

		

		



		2

		

		



		…

		

		





9. Tài khoản giao dịch tại Kho bạc, ngân hàng:


- Tài khoản số:
tại:


- Tài khoản số:
tại:


		Nơi gửi tờ khai: 
- Cơ quan thuế:
 

- Địa chỉ:
 

		
, ngày
tháng
năm



Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Mẫu: 08-MST


TỜ KHAI 


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ 


Tên đơn vị/cá nhân:



Mã số thuế: 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:


		Chỉ tiêu


(1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		Ví dụ:


- Chỉ tiêu 4: địa chỉ nhận thông báo thuế


- 




		124 Lò Đúc - Hà Nội

		235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội





Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.


Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp
Chương
Loại
Khoản





, ngày
tháng
năm
 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN


(ký, ghi họ tên và đóng dấu)


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/ĐK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 84/2008/TT-BTC ngày


30/9/2008 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


		Mã số thuế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





(Cơ quan Thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)


[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:


		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		 [02]. Ngày tháng năm sinh:

		

		

		-

		

		

		-

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		ngày

		

		tháng

		

		năm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		 [03]. Giới tính:    Nam 

		

		

		Nữ

		

		

		[04]. Quốc tịch:






		[05]. Số chứng minh nhân dân:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		[05.1]. Ngày cấp: 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		ngày

		

		tháng

		

		năm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		[05.2]. Nơi cấp:






		[06]. Số hộ chiếu:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		[05.1]. Ngày cấp: 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		ngày

		

		tháng

		

		năm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		[05.2]. Nơi cấp:






[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:


[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:


[07.2]. Xã, phường:


[07.3]. Quận, huyện:


[07.4]. Tỉnh, thành phố:
[07.5]. Quốc gia:


[08]. Địa chỉ cư trú:


[08.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:
.


[08.2]. Xã, phường:


[08.3]. Quận, huyện:


[08.4]. Tỉnh, thành phố:


[09]. Điện thoại liên hệ:
[10]. Email:


[11]. Cơ quan thuế quản lý:


  Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

		

		…..............…, ngày… tháng… năm …


NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

 (ký và ghi rõ họ tên)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

		

		Mẫu số: 02/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý… Năm ...

		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


		STT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Số người/


Số tiền



		1

		Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế 

		[21]

		Người

		



		1.1

		Cá nhân cư trú

		[22]

		Người

		



		1.2

		Cá nhân không cư trú

		[23]

		Người

		



		2

		Tổng TNCT trả cho cá nhân 

		[24]

		VNĐ

		



		2.1

		Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

		[25]

		VNĐ

		



		2.2

		Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

		[26]

		VNĐ

		



		2.3

		Cá nhân không cư trú

		[27]

		VNĐ

		



		3

		Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế 

		[28]

		VNĐ

		



		3.1

		Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

		[29]

		VNĐ

		



		3.2

		Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

		[30]

		VNĐ

		



		3.3

		Cá nhân không cư trú

		[31]

		VNĐ

		



		4

		Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ 

		[32]

		VNĐ

		



		4.1

		Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

		[33]

		VNĐ

		



		4.2

		Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

		[34]

		VNĐ

		



		4.3

		Cá nhân không cư trú

		[35]

		VNĐ

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		Ngày ... tháng ... năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 03/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,


 từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân


 và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)


[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý… Năm ...


		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		I

		Thu nhập từ đầu tư vốn

		

		



		1

		Tổng thu nhập tính thuế

		[21]

		



		2

		Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)

		[22]

		



		II

		Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

		

		



		1

		Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

		[23]

		



		2

		Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (0,1%)

		[24]

		



		III

		Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

		

		



		1

		Tổng thu nhập tính thuế

		[25]

		



		2

		Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (5%)

		[26]

		



		IV

		Thu nhập từ trúng thưởng

		

		



		1

		Tổng thu nhập tính thuế

		[27]

		



		2

		Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ (10%)

		[28]

		



		V

		Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

		

		



		1

		Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân

		[29]

		



		2

		Tổng số thuế đã khấu trừ

		[30]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		Ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 05/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)


		    [01] Kỳ tính thuế: Năm……

[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


I. Nghĩa vụ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 


		STT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Số người/


Số tiền



		1

		Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế 

		[21]

		Người

		



		1.1

		Cá nhân cư trú

		[22]

		Người

		



		1.2

		Cá nhân không cư trú

		[23]

		Người

		



		2

		Tổng TNCT trả cho cá nhân 

		[24]

		VNĐ

		



		2.1

		Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

		[25]

		VNĐ

		



		2.2

		Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

		[26]

		VNĐ

		



		2.3

		Cá nhân không cư trú

		[27]

		VNĐ

		



		3

		Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế 

		[28]

		VNĐ

		



		3.1

		Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

		[29]

		VNĐ

		



		3.2

		Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

		[30]

		VNĐ

		



		3.3

		Cá nhân không cư trú

		[31]

		VNĐ

		



		4

		Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ 

		[32]

		VNĐ

		



		4.1

		Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

		[33]

		VNĐ

		



		4.2

		Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

		[34]

		VNĐ

		



		4.3

		Cá nhân không cư trú

		[35]

		VNĐ

		





		5

		Tổng số thuế TNCN phải khấu trừ 

		[36]

		VNĐ

		



		5.1

		Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

		[37]

		VNĐ

		



		5.2

		Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

		[38]

		VNĐ

		



		5.3

		Cá nhân không cư trú

		[39]

		VNĐ

		



		6

		Tổng số thuế TNCN đã nộp NSNN

		[40]

		VNĐ

		



		7

		Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN 

		[41]

		VNĐ

		



		8

		Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa 

		[42]

		VNĐ

		





II. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân:


		STT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Số người/


Số tiền 



		1

		Tổng số cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay

		[43]

		Người

		



		2

		Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

		[44]

		VNĐ

		



		3

		Tổng số thuế TNCN phải nộp

		[45]

		VNĐ

		



		4

		Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN 

		[46]

		VNĐ

		



		5

		Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa 

		[47]

		VNĐ

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		Ngày ... tháng … năm ... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI SỐ 05B/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC


ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi,


bổ sung một số thủ tục hành chính về Luật Thuế thu nhập cá nhân)


______________________________________________

[01] Kỳ tính thuế: ghi rõ kỳ thực hiện kê khai năm. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.


[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với cá nhân là tên ghi trong tờ đăng ký mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân. 

[03] Mã số thuế: ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế cá nhân do cơ quan thuế cấp.

[04] STT: là số thứ tự của các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng, kể cả các cá nhân nhận thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế.


[05] Họ và tên: ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của từng cá nhân được tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong năm, kể cả các cá nhân thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế.


[06] Mã số thuế: ghi mã số thuế mà cơ quan thuế cấp cho từng cá nhân.


[07] Số CMND/Hộ chiếu: ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân chưa có mã số thuế.


[08] Thu nhập chịu thuế: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng trong năm, bao gồm cả các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế.


[09] TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: là các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong năm.


[10] Số thuế TNCN đã khấu trừ: là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả đã khấu trừ của từng cá nhân trong năm.


[11] là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho các cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng trong năm, bao gồm cả các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế.


[12] là tổng các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho các cá nhân do làm việc tại khu kinh tế.


[13] là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 06/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, 


từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và 


trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)


    [01] Kỳ tính thuế: Năm……

		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


		STT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Số tiền



		I

		Thu nhập từ đầu tư vốn:



		1

		Tổng thu nhập tính thuế

		[21]

		VNĐ

		



		2

		Tổng số thuế đã khấu trừ (5%)

		[22]

		VNĐ

		



		II

		Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:



		1

		Tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng 

		[23]

		VNĐ

		



		2

		Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%)

		[24]

		VNĐ

		



		III

		Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại:



		1

		Tổng thu nhập tính thuế

		[25]

		VNĐ

		



		2

		Tổng số thuế đã khấu trừ (5%)

		[26]

		VNĐ

		



		IV

		Thu nhập từ trúng thưởng:



		1

		Tổng thu nhập tính thuế

		[27]

		VNĐ

		



		2

		Tổng số thuế đã khấu trừ (10%)

		[28]

		VNĐ

		



		V

		Thu nhập từ kinh doanh trả cho cá nhân không cư trú:



		1

		Tổng số cá nhân nhận thu nhập chịu thuế

		[29]

		Người

		



		2

		Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân

		[30]

		VNĐ

		



		3

		Tổng số thuế đã khấu trừ

		[31]

		VNĐ

		





Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. 

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		

		

		Mẫu số: 06/BK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG

VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN 


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)


[01] Kỳ tính thuế: Năm…

		[02] Tên người nộp thuế:






		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		[04] Tên đại lý thuế (nếu có):






		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 


		STT

		Họ và tên 

		Mã số thuế

		Số CMND/


Hộ chiếu

		Tổng giá trị chuyển nhượng trong kỳ

		Thuế TNCN


đã khấu trừ



		​[06]

		[07]

		[08]

		[09]

		[10]

		[11]



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		[12]

		[13]





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng ... năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 07/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


(Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú


 có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế)


[01] Kỳ tính thuế: Tháng … Năm ...

		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		I

		Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công



		1

		Cá nhân có thu nhập ổn định không phải nộp tờ khai các tháng tiếp theo

		[21]

		(



		2

		Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ 

		[22]

		



		3

		Tổng các khoản giảm trừ

		[23]

		



		

		a

		Cho bản thân

		[24]

		



		

		b

		Cho người phụ thuộc

		[25]

		



		

		c

		Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

		[26]

		



		

		d

		Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc

		[27]

		



		4

		Tổng thu nhập tính thuế

		[28]

		



		5

		Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ

		[29]

		



		6

		Tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

		[30]

		



		7

		Tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm

		[31]

		



		8

		Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

		[32]

		



		II

		Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công



		1

		Tổng thu nhập tính thuế

		[33]

		



		2

		Mức thuế suất

		[34]

		



		3

		Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

		[35]

		



		III

		Cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh



		1

		Tổng thu nhập tính thuế

		[36]

		



		2

		Mức thuế suất

		[37]

		



		3

		Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

		[38]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ...... tháng ….... năm …....



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 08/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)


		[01] Kỳ tính thuế:

		- [  ] Quý…Năm …

		

		



		

		- [  ] Từ tháng …./... đến tháng .../...

		

		



		

		Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm

		

		



		

		+ Quyết toán hết vào năm đầu

		

		



		

		(Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)





		[02] Lần đầu: 

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng doanh thu phát sinh

		[21]

		



		2

		Tổng chi phí phát sinh

		[22]

		



		3

		Tổng thu nhập chịu thuế

		[23]

		



		4

		Các khoản giảm trừ

		[24]

		



		

		a

		Cho bản thân

		[25]

		



		

		b

		Cho người phụ thuộc

		[26]

		



		

		c

		Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

		[27]

		



		

		d

		Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc đã đóng

		[28]

		



		5

		Thu nhập tính thuế

		[29]

		



		6

		Thuế TNCN tạm tính

		[30]

		



		7

		Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

		[31]

		



		8

		Thuế TNCN được giảm

		[32]

		



		9

		Thuế TNCN tạm nộp 

		[33]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 08A/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)


		[01] Kỳ tính thuế:

		- [  ] Quý… Năm …

		

		



		

		- [  ] Từ tháng .../... đến tháng .../...

		

		



		

		Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm

		

		



		

		+ Quyết toán hết vào năm đầu

		

		



		

		(Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)





		[02] Lần đầu: 

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


I. DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM KINH DOANH

		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền 



		1

		Tổng doanh thu phát sinh

		[21]

		



		2

		Tổng chi phí phát sinh

		[22]

		



		3

		Tổng thu nhập chịu thuế

		[23]

		



		4

		Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế

		[24]

		





II. THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ TẠM NỘP CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế 

		Tỷ lệ


chia

TNCT

		Thu nhập chịu thuế

		Các

 khoản

giảm

trừ

		Thu nhập tính thuế

		Thuế TNCN tạm tính

		Thuế TNCN được giảm

		Thuế TNCN


tạm

nộp



		

		

		

		

		Tổng


số

		Trong đó: thu nhập

làm căn cứ tính

giảm thuế

		

		

		

		

		



		[25]

		[26]

		[27]

		[28]

		[29]

		[30]

		[31]

		[32]

		[33]

		[34]

		[35]



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tổng cộng

		

		[36]

		[37]

		[38]

		[39]

		[40]

		[41]

		[42]

		[43]





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 08B/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)


[01] Kỳ tính thuế: Năm ...

		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

		[21]

		



		2

		Các khoản giảm trừ doanh thu

		[22]

		



		3

		Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ

		[23]

		



		4

		Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh

		[24]

		



		5

		Doanh thu hoạt động tài chính

		[25]

		



		6

		Chi phí tài chính

		[26]

		



		7

		Thu nhập từ hoạt động tài chính

		[27]

		



		8

		Thu nhập khác

		[28]

		



		9

		Chi phí khác

		[29]

		



		10

		Thu nhập chịu thuế khác

		[30]

		



		11

		Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

		[31]

		



		12

		Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ

		[32]

		





CHI TIẾT THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế 

		Tỷ lệ


chia


TNCT

		TNCN tương ứng

		Các


 khoản


giảm


trừ

		Thu

nhập

tính

thuế

		Thuế TNCN 

		Thuế TNCN được giảm

		Thuế TNCN


đã tạm


nộp



		

		

		

		

		Tổng


số

		Trong đó: thu nhập

 làm căn cứ

tính giảm thuế

		

		

		

		

		



		[33]

		[34]

		[35]

		[36]

		[37]

		[38]

		[39]

		[40]

		[41]

		[42]

		[43]



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tổng cộng

		

		[44]

		[45]

		[46]

		[47]

		[48]

		[49]

		[50]

		[51]





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 09/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ...

		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ 

		[22]

		 



		

		a

		Tổng TNCN phát sinh tại Việt Nam trong đó:

		[23]

		 



		

		

		Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế

		[24]

		 



		

		b

		Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam

		[25]

		 



		2

		Các khoản giảm trừ

		[26]

		 



		

		a

		Cho bản thân cá nhân

		[27]

		 



		

		b

		Cho những người phụ thuộc được giảm trừ

		[28]

		 



		

		c

		Từ thiện, nhân đạo, khuyến học

		[29]

		 



		

		d

		Đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc

		[30]

		 



		3

		Tổng thu nhập tính thuế

		[31]

		 



		4

		Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

		[32]

		 



		5

		Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ

		[33]

		 



		

		a

		Đã khấu trừ

		[34]

		 



		

		b

		Đã tạm nộp

		[35]

		 



		

		c

		Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)

		[36]

		 



		6

		Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ

		[37]

		 



		7

		Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ 

		[38]

		 



		8

		Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ

		[39]

		 





		

		a

		Tổng số thuế đề nghị hoàn

		[40]

		 



		

		b

		Tổng số thuế bù trừ vào kỳ sau

		[41]

		 





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		

		

		Mẫu số: 09A/PL-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





Phụ lục


THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN năm ...)


[01] Tên người nộp thuế:


		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[04] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		 STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

		[05]

		



		

		a



		Thu nhập phát sinh tại Việt Nam trong đó:

		[06]

		



		

		

		Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế

		[07]

		



		

		b

		Thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam

		[08]

		



		2

		Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập đã khấu trừ trong kỳ

		[09]

		



		

		a

		Tổng số thuế đã khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần

		[10]

		



		

		b

		Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 10%

		[11]

		



		3

		Tổng số thuế đã tạm nộp tại Việt Nam

		[12]

		



		4

		Tổng số thuế đã nộp ngoài Việt Nam

		[13]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng ... năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 09B/PL-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





THU NHẬP TỪ KINH DOANH 


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN năm ...)


[01] Tên người nộp thuế:


		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[04] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

		[05]

		



		2

		Các khoản giảm trừ doanh thu

		[06]

		



		3

		Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ

		[07]

		



		4

		Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh

		[08]

		



		5

		Doanh thu hoạt động tài chính

		[09]

		



		6

		Chi phí tài chính

		[10]

		



		7

		Thu nhập chịu thuế từ hoạt động tài chính

		[11]

		



		8

		Thu nhập khác

		[12]

		



		9

		Chi phí khác

		[13]

		



		10

		Thu nhập chịu thuế khác

		[14]

		



		11

		Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

		[15]

		



		12

		Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế

		[16]

		



		13

		Tổng số thuế đã tạm nộp trong kỳ

		[17]

		



		14

		Tổng số thuế đơn vị chi trả đã khấu trừ trong kỳ

		[18]

		



		15

		Tổng thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam

		[19]

		



		16

		Tổng số thuế đã nộp ngoài Việt Nam

		[20]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 09C/PL-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC 


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN năm ...)


[01] Tên người nộp thuế:


		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Họ và tên vợ (chồng) (nếu có):



		[04] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[05] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng) (nếu có):



[06] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[07] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Họ và tên

		Ngày sinh

		Mã số


thuế

		Số CMND/


Hộ chiếu

		Quan hệ


với ĐTNT

		Số tháng được


tính giảm trừ


trong năm

		Thu nhập


được


giảm trừ



		[08]

		[09]

		[10] 

		[11]

		[12] 

		[13] 

		[14]

		[15]



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		[16] 

		[17]





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 10/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)


[01] Kỳ tính thuế: [  ] Năm ...

		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Doanh thu dự kiến phát sinh trong kỳ

		[21]

		



		2

		Tỷ lệ thu nhập chịu thuế (%)

		[22]

		



		3

		Thu nhập chịu thuế dự kiến của kỳ

		[23]

		



		4

		Giảm trừ gia cảnh

		[24]

		



		

		- Cho bản thân cá nhân

		[25]

		



		

		- Cho người phụ thuộc

		[26]

		



		5

		Thu nhập tính thuế dự kiến trong kỳ

		[27]

		



		6

		Thuế thu nhập cá nhân dự kiến phải nộp trong kỳ

		[28]

		





CHI TIẾT GIẢM TRỪ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC


		STT

		Họ và tên

		Ngày sinh

		Số CMND/ 


 Hộ chiếu

		Quan hệ với 

người nộp thuế

		Số tháng được tính giảm trừ trong năm

		Thu nhập


được giảm trừ



		[29]

		[30]

		[31]

		[32]

		[33]

		[34]

		[35]



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		[36]

		[37]





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 10A/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)


[01] Kỳ tính thuế: [  ] Năm ...

		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng doanh thu dự kiến phát sinh trong kỳ

		[21]

		



		2

		Tỷ lệ thu nhập chịu thuế của kỳ

		[22]

		



		3

		Thu nhập chịu thuế dự kiến của kỳ

		[23]

		





THU NHẬP CHỊU THUẾ, TÍNH THUẾ VÀ SỐ THUẾ PHẢI NỘP TRONG KỲ


(của từng cá nhân trong nhóm kinh doanh)


		STT

		Họ và tên

		Mã số


thuế 

		Tỷ lệ


phân chia


thu nhập (%)

		TNCT tương ứng

		Các khoản giảm trừ

		Thu nhập


tính thuế

		Thuế


phải nộp



		

		

		

		

		

		Bản thân

		Người


phụ thuộc

		Tổng

		

		



		[24]

		[25]

		[26]

		[27]

		[28]

		[29]

		[30]

		[31]

		[32]

		[33]



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		….

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tổng cộng

		

		[34]

		[35]

		[36]

		[37]

		[38]

		[39]

		[40]





CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC 


CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG NHÓM KINH DOANH


(áp dụng đối với cá nhân có thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/tháng)


[41] Họ và tên:


		[42] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Số CMND/


 Hộ chiếu 

		Quan hệ


với ĐTNT

		Số tháng được tính giảm trừ trong năm

		Thu nhập


được giảm trừ



		[43]

		[44]

		[45]

		[46]

		[47]

		[48]

		[49]



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		[50]

		[51]





 Họ và tên:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Số CMND/


 Hộ chiếu 

		Quan hệ


với ĐTNT

		Số tháng được tính giảm trừ trong năm

		Thu nhập


được giảm trừ



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		





 Họ và tên:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Số CMND/


 Hộ chiếu 

		Quan hệ


với ĐTNT

		Số tháng được tính giảm trừ trong năm

		Thu nhập


được giảm trừ



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 11/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; 


thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)


A. PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[01] Họ và tên:


		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):


Ngày cấp:
Nơi cấp:


[04] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


[13] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:


Số
do cơ quan:
cấp ngày:


[14] Các đồng chủ sở hữu (nếu có):


		STT

		Họ và tên

		Mã số thuế

		Số CMND/Hộ chiếu

		Tỷ lệ sở hữu (%)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi)


Nơi lập:
Ngày lập:


Cơ quan chứng thực:
Ngày chứng thực:


II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 


[16] Họ và tên:


		[17] Mã số thuế (nếu có):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[18] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):



[19] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng):

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng:
Ngày lập:


Cơ quan chứng thực:
Ngày chứng thực:


III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


		[20] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		[21] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		[22] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		[23] Bất động sản khác

		





IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG


[24] Đất


Địa chỉ thửa đất, nhà ở:


Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


Loại đất, loại nhà:


Diện tích (m2):


[25] Nguồn gốc đất (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho, …):


[26] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
(đồng)


[27] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)


Cấp nhà:


Loại nhà:


Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):


[28] Nguồn gốc nhà:

		Tự xây dựng

		

		Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà)




		Chuyển nhượng

		

		Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà:







29] Giá trị nhà:
(đồng)


V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN


[30] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng):


VI. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP


[31] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (đồng):


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua, giá bán bất động sản

		



		Thuế thu nhập phải nộp = (Giá bán BĐS - Giá mua BĐS) x 25%.

		



		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua, giá bán bất động sản

		



		Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyển nhượng x 2%.

		





[32] Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng):


Thuế thu nhập phải nộp = (Giá trị BĐS nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000đ) x 10%.)

[33] Thu nhập được miễn thuế (đồng):


(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân)


[34] Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản = ([31] - [33]) x thuế suất


[35] Thuế thu nhập phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng = ([32] - [33] - 10.000.000đ) x 10%


VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:


- 


-


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





B. PHẦN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Họ và tên:


		2 Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





I. Loại bất động sản chuyển nhượng:


		1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

		



		2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

		



		3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước

		



		4. Các bất động sản khác

		





II. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng:


1. Thửa đất số:
Tờ bản đồ số:


Số nhà, đường phố:


Thôn, xóm:


Phường/xã:


Quận/huyện:


Tỉnh/ thành phố:


2. Loại đất:


3. Loại đường/khu vực:


4. Vị trí (1, 2, 3, 4, …):


5. Cấp nhà:
Loại nhà:


6. Hạng nhà:


7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:


8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2):


8.1. Đất:


8.2. Nhà (m2 sàn nhà):


9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2):


9.1. Đất:


9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):


III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng Việt Nam)


1. Đối với chuyển nhượng:


1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản (đồng):


1.2. Giá mua bất động sản (đồng):


1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):


1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản = (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4)


2. Đối với nhận thừa kế, quà tặng:

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà) x (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với đất)....................(đồng)


IV. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế):


1. Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản:


		Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản



		Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x 25%



		Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản



		Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng x 2%.





Số thuế thu nhập phát sinh (đồng):


(Viết bằng chữ:
)


2. Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:


Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000) x 10%

Số thuế thu nhập phát sinh (đồng):


 (Viết bằng chữ:
)


V. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:







Căn cứ vào tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa ông (bà) ................................... và ông (bà).................................., cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông (bà).................................. thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản ..................................... Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền được miễn là ............................................./.


		CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên)

		

		  Ngày … tháng… năm …


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 12/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn)


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN


[01] Tên người nộp thuế:


		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Địa chỉ:


[04] Quận/huyện:
[05] Tỉnh/thành phố:


[06] Điện thoại:
[07] Fax:
[08] Email:


[09] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[10] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[11] Địa chỉ:


[12] Quận/huyện:
[13] Tỉnh/thành phố:


[14] Điện thoại:
[15] Fax:
[16] Email:


[17] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


[18] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số:
Ngày
tháng
năm


[19] Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Ngày
tháng
năm


Cơ quan cấp:
Ngày cấp:


II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN


[20] Tên người nộp thuế:


		[21] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[22] Địa chỉ:



[23] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có MST):


[24] Quận/huyện:
[25] Tỉnh/thành phố:


[26] Điện thoại:
[27] Fax:
[28] Email:


III. CHI TIẾT TÍNH THUẾ


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Giá chuyển nhượng

		[29]

		



		2

		Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng

		[30]

		



		3

		Chi phí chuyển nhượng

		[31]

		



		4

		Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn

		[32]

		



		5

		Số thuế phải nộp

		[33]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 13/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán)


[01] Kỳ tính thuế: Năm ...

		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[12] Số tài khoản (chứng khoán):
Mở tại:


Số tài khoản (ngân hàng):
Mở tại:


[13] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[14] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[15] Địa chỉ:


[16] Quận/huyện:
[17] Tỉnh/thành phố:


[18] Điện thoại:
[19] Fax:
[20] Email:


[17] Hợp đồng đại lý thuế:



Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		A

		XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ 



		1

		Tổng giá trị chứng khoán bán ra

		[22]

		



		2

		Tổng giá trị chứng khoán mua vào

		[23]

		



		3

		Các chi phí liên quan

		[24]

		



		4

		Thu nhập chịu thuế

		[25]

		



		B

		XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP CẢ NĂM



		1

		Số thuế phải nộp trong kỳ

		[26]

		



		2

		Số thuế đã khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong kỳ

		[27]

		



		3

		Số thuế còn phải nộp

		[28]

		



		4 

		Số thuế nộp thừa: Trong đó:

		[29]

		



		

		a

		Số thuế đề nghị hoàn

		[30]

		



		

		b

		Số thuế bù trừ vào kỳ sau

		[31]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng ... năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		

		

		Mẫu số: 13/BK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





Phụ lục


BẢNG KÊ CHI TIẾT 


CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG NĂM


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 13/KK-TNCN năm...)


[01] Tên người nộp thuế:


		[02] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[03] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[04] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 


		STT

		Mã


chứng khoán

		Giá bán

		Giá mua

		Chi phí

		Thu nhập


chịu thuế

		Chứng từ



		

		

		

		

		

		

		Số thuế


đã khấu trừ

		Số


chứng từ

		Ngày


chứng từ



		[05]

		[06]

		[07]

		[08]

		[09]

		[10]

		[11]

		[12]

		[13]



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tổng cộng

		[14]

		[15]

		[17]

		[18]

		[19]

		

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 14/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản)


A. PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI


I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà tặng


1. Họ và tên:


		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Quốc tịch:


4. Địa chỉ:


5. Quận/huyện:
6. Tỉnh/thành phố:


7. Điện thoại:
8. Fax:
9. Email:


10. Tên đại lý thuế (nếu có):



		11. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





12. Địa chỉ:


13. Quận/huyện:
14. Tỉnh/thành phố:


15. Điện thoại:
16. Fax:
17. Email:


18. Hợp đồng đại lý thuế:


II. Văn bản giao nhận thừa kế, quà tặng


Làm tại:
ngày
tháng
 năm


 đã được cơ quan công chứng chứng nhận ngày
tháng
năm


III. Thông tin về cá nhân cho thừa kế, quà tặng


1. Họ và tên:


		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Quốc tịch:


4. Địa chỉ:


5. Điện thoại:
6. Fax:
7. Email:


IV. Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu tài sản thừa kế, quà tặng số:


Do cơ quan:
Cấp ngày:


V. Loại tài sản được thừa kế, quà tặng:


		1. Chứng khoán

		

		



		2. Vốn góp

		

		



		3. Tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng

		

		





VI. Thu nhập thừa kế, quà tặng (đồng Việt Nam):


Số tiền:


(Viết bằng chữ:
)


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





B. XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ


I. Thông tin về cá nhân nộp thuế


1. Họ và tên:


		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Quốc tịch:


V. Loại tài sản được thừa kế, quà tặng:


		1. Chứng khoán

		

		



		2. Vốn góp

		

		



		3. Tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng

		

		





III. Xác định thu nhập chịu thuế và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp


(đối với trường hợp phải nộp thuế)

1. Thu nhập chịu thuế = Giá trị tài sản thừa kế, quà tặng tại thời điểm cá nhân nhận tài sản


2. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - 10 triệu đồng


3. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp (đồng) = Thu nhập tính thuế x 10%


		CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ


(ký, ghi rõ họ tên)

		 Ngày … tháng… năm ...


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 15/KK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ


ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN


Kính gửi: Cục Thuế (Chi cục Thuế)…………………………


1. Tôi tên là:


		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Số CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp:
Nơi cấp:


4. Địa chi thường trú:



Tôi đăng ký nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo mức thuế suất 20% cho năm …


		

		Ngày … tháng … năm ...

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(ký và ghi rõ họ tên)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 17/TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Kính gửi: ………………………………………………………


1. Tôi tên là:


		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Địa chi:



4. Số điện thoại:
5. Số fax:


6. Số tài khoản:
Nơi mở tài khoản:


Theo quy định của Luật Thuế thu nhập và căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).


 Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.

		

		Ngày … tháng … năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 18/MGT-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Kính gửi: ………………………………………………………


[1] Họ và tên:


		[2] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[3] Địa chi:



[4] Số tài khoản ngân hàng:
Mở tại:


Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau:


1. Lý do đề nghị giảm thuế:


2. Năm đề nghị được giảm thuế: 


3. Căn cứ xác định số thuế được giảm:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng số tiền bị thiệt hại

		[05]

		



		2

		Tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế

		[06]

		



		3

		Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt hại đề nghị giảm thuế

		[07]

		



		4

		Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế (nếu có)

		[08]

		





4. Các tài liệu gửi kèm: 

a) Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế:


b) Các tài liệu khác:


		

		Ngày … tháng … năm ...

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(ký và ghi rõ họ tên)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 21a/XN-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢN KÊ KHAI


VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ……………………

Họ và tên người nộp thuế:


Mã số thuế (nếu có):


Số CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp:


Nơi cấp:


Chỗ ở hiện nay:


Căn cứ quy định tại điểm 3.1.7 (đ), khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.


Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi. 

		STT

		Họ và tên 


người phụ thuộc

		Ngày

sinh

		Số CMND

/Hộ chiếu

		Quan hệ với

người khai

		Địa chỉ thường trú

của người phụ thuộc



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

		

		Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LÀM ĐƠN


(Ký tên)





XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):

Ủy ban nhân dân ..................... xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà) …..........…………… tại địa chỉ……………… ./.

		

		Ngày … tháng … năm …

TM. UBND………………

(ký tên, đóng dấu)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 21b/XN-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢN KÊ KHAI


VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ……………………


Họ và tên người nộp thuế:


Mã số thuế (nếu có):


Số CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp:


Nơi cấp:


Chỗ ở hiện nay:


Căn cứ quy định tại điểm 3.1.7 (đ), khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.


Tôi kê khai người sau đây không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng: 


		STT

		Họ và tên 


người phụ thuộc

		Ngày


sinh

		Số CMND


/Hộ chiếu

		Quan hệ với


người làm đơn

		Địa chỉ thường trú


của người phụ thuộc



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.


		

		Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên)





XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):

Ủy ban nhân dân ..................... xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường)……………… ./.

		

		Ngày … tháng … năm …

TM. UBND………………

(ký tên, đóng dấu)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 22/XN-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢN KÊ KHAI 


VỀ NGƯỜI TÀN TẬT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ……………………


Họ và tên người nộp thuế:


Mã số thuế (nếu có):


Số CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp:


Nơi cấp:


Chỗ ở hiện nay:


Căn cứ quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nêu tại khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân về việc chính quyền xã phường xác nhận người phụ thuộc bị tàn tật không có khả năng lao động.


Tôi kê khai người sau đây là người tàn tật, không có khả năng lao động để được tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập của tôi theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


		STT

		Họ và tên


người phụ thuộc

		Năm


sinh

		Số CMND/


Hộ chiếu

		Quan hệ với


người làm đơn

		Địa chỉ thường trú


của người phụ thuộc

		Biểu hiện


tàn tật (*)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

		

		Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LÀM ĐƠN


(Ký tên)





XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG:

Ủy ban nhân dân ........................................ xác nhận ông (bà) ........................................ thường trú tại ......................................... bị tàn tật đúng như kê khai./.

		

		Ngày … tháng … năm …

TM. UBND………………


(ký tên, đóng dấu)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 23/CK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢN CAM KẾT


Kính gửi: (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) ……………………


1. Tôi tên là:


		2. Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





3. Số CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp:
Nơi cấp:


4. Địa chi cư trú:



6. Nơi làm việc chính (nếu có):


Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm … của tôi không vượt quá ............(*)..........… triệu đồng (ghi bằng chữ….........…………………………). 


Tôi đề nghị ……(tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.


Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.


Ngày … tháng … năm…

CÁ NHÂN CAM KẾT


(ký, ghi rõ họ tên)

(*) Ghi chú: Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:


- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 triệu đồng.


- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc: 


		Số tiền khai

		=

		48.000.000 đồng

		+

		19.200.000 đồng

		x

		Tổng số người


phụ thuộc





VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì:

		Số tiền khai

		=

		48.000.000 đồng

		+

		19.200.000 đồng

		x

		2

		=

		86.400.000 đồng





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/KK-BH

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm) 


[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý… Năm ...


		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳ

		[21]

		



		2

		Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ

		[22]

		



		3

		Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

		[23]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/KK-BH

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI  QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm) 


[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý… Năm ...


		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


		STT

		Chỉ tiêu

		Đơn vị


tính

		Số lượng


/Số tiền



		1

		Tổng số đại lý bảo hiểm trong kỳ

		[21]

		Người

		



		2

		Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳ

		[22]

		VNĐ

		



		3

		Tổng số đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ

		[23]

		Người

		



		4

		Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ

		[24]

		VNĐ

		



		5

		Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

		[25]

		VNĐ

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 02/BK-BH

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





 BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM


 (Kèm theo Tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BH)


[01] Kỳ tính thuế: Năm ...


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 


		STT

		Họ và tên

đại lý

		Mã số

thuế 

		Số CMND/


Hộ chiếu

		Thu nhập 

chịu thuế

		Thu nhập


làm căn cứ


tính giảm thuế

		Số thuế


được giảm

		Số thuế


đã khấu trừ



		[06]

		[07]

		[08]

		[09]

		[10]

		[11]

		[12]

		[13]



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tổng

		

		

		[14]

		[15]

		[16]

		[17]





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng … năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/KK-XS

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số) 


[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý… Năm ...


		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ

		[21]

		



		2

		Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân

		[22]

		



		3

		Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

		[23]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/KK-XS

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


(Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số) 


[01] Kỳ tính thuế: Năm ...


		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


		STT

		Chỉ tiêu

		Đơn vị


tính

		Số lượng/


Số tiền



		1

		Tổng số đại lý xổ số trong kỳ

		[21]

		Người

		



		2

		Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ

		[22]

		VNĐ

		



		3

		Tổng số đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân

		[23]

		Người

		



		4

		Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân

		[24]

		VNĐ

		



		5

		Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

		[25]

		VNĐ

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 02/BK-XS

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ


 (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS)


[01] Kỳ tính thuế: Năm ...


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 


		STT

		Họ và tên

đại lý

		Mã số thuế 

		Số CMND/


Hộ chiếu

		Thu nhập 

chịu thuế

		Thu nhập


làm căn cứ


tính giảm thuế

		Số thuế


được giảm

		Số thuế


đã khấu trừ



		[06]

		[07]

		[08]

		[09]

		[10]

		[11]

		[12]

		[13]



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tổng cộng

		

		

		[14]

		[15]

		[16]

		[17]





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng …. năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01A/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH


(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)


[01] Kỳ tính thuế: Quý… Năm ...


		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		



		

		



		

		Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		1

		Doanh thu phát sinh trong kỳ

		[21]

		



		2

		Chi phí phát sinh trong kỳ

		[22]

		



		3

		Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])

		[23]

		



		4

		Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế

		[24]

		



		5

		Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế

		[25]

		



		6

		Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])

		[26]

		



		7

		Thu nhập miễn thuế

		[27]

		



		8

		Số lỗ chuyển kỳ này

		[28]

		



		9

		TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])

		[29]

		



		10

		Thuế suất thuế TNDN (%)

		[30]

		



		11

		Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm

		[31]

		



		12

		Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31])

		[32]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú: 


- [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.

- [31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01B/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH


(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)


[01] Kỳ tính thuế: Quý… Năm ...


		[02] Lần đầu:

		

		

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		

		



		

		



		

		Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		1

		

		Doanh thu phát sinh trong kỳ

		[21]

		



		

		a

		Doanh thu theo thuế suất chung

		[22]

		



		

		b

		Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi

		[23]

		



		2

		

		Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)

		[24]

		



		3

		

		Thuế suất 

		

		



		

		a

		Thuế suất chung (%)

		[25]

		



		

		b

		Thuế suất ưu đãi (%) 

		[26]

		



		4

		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29])

		[27]

		



		

		a

		Thuế TNDN tính theo thuế suất chung ([28]=[22]x[24] x [25])

		[28]

		



		

		b

		Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi ([29]= [23]x[24]x[26])

		[29]

		



		5

		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm

		[30]

		



		6

		

		Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30])

		[31]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm....



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú: [30] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng

bất động sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp 

phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản)


		[01] Kỳ tính thuế:

		

		Từng lần phát sinh



		

		

		



		

		

		 Quý… Năm ...



		

		

		 



		

		

		Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc



		

		

		

		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





I. Bên chuyển nhượng


[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ trụ sở:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


I. Bên nhận chuyển nhượng


[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:



[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: Số: .............................. ngày ... tháng ... năm ... có công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm ... (nếu có).

[16] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[17] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[18] Địa chỉ:


[19] Quận/huyện:
[20] Tỉnh/thành phố:


[21] Điện thoại:
[22] Fax:
[23] Email:


[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


(Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyển nhượng thì lập bảng kê kèm theo)

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		I

		Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bất động sản

		 

		 



		1

		Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		[25]

		 



		2

		Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		[26]

		 



		2.1

		- Giá vốn của đất chuyển nhượng

		[27]

		 



		2.2

		- Chi phí đền bù thiệt hại về đất

		[28]

		 



		2.3

		- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

		[29]

		 



		2.4

		- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

		[30]

		 



		2.5

		- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

		[31]

		 



		2.6

		- Chi phí khác

		[32]

		 



		3

		Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26])

		[33]

		 



		4

		Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này

		[34]

		 



		5

		Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33]-[34])

		[35]

		 



		6

		Thuế suất thuế TNDN (25%)

		[36]

		 



		7

		Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])

		[37]

		 



		7.1

		Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ

		[38]

		 



		7.2

		Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này ([39] = [37] - [38])

		[39]

		 



		II

		Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ

		 

		 



		8

		Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		[40]

		 



		9

		Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tiến độ thu tiền

		[41]

		 



		10

		Thuế suất thuế TNDN (25%)

		[42]

		 



		11

		Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền (2%)

		[43]

		 



		12

		Thuế TNDN tạm nộp: 
- Nếu người nộp thuế nộp theo mức thuế suất 25 %: [44] = ([40]-41])x25%
- Nếu người nộp thuế nộp theo tỷ lệ 2%: [44] = [40] x 2%

		[44]

		 





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

		

		

		Ngày ... tháng .. năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 03/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

		[01] Kỳ tính thuế: ... từ ... đến ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		



		

		



		

		Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ trụ sở:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		A

		Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính

		 

		 



		1

		Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp

		A1

		 



		B

		Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 



		1

		Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

(B1= B2+B3+B4+B5+B6)

		B1

		 



		1.1

		Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu

		B2

		 



		1.2

		Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm 

		B3

		 



		1.3

		Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

		B4

		 



		1.4

		Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài

		B5

		 



		1.5

		Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác

		B6

		 



		2

		Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp

(B7=B8+B9+B10+B11)

		B7

		 



		2.1

		Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

		B8

		 



		2.2

		Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước 

		B9

		



		2.3

		Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng 

		B10

		 



		2.4

		Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác

		B11

		 





		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		3

		Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B7)

		B12

		 



		3.1

		Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (B13=B12-B14)

		B13

		 



		3.2

		Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		B14

		 



		C

		Xác định thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh

		 

		 



		1

		Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)

		C1

		 



		2

		Thu nhập miễn thuế

		C2

		 



		3

		Lỗ từ các năm trước được chuyển sang

		C3

		 



		4

		Thu nhập tính thuế (C4=C1-C2-C3)

		C4

		 



		5

		Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)

		C5

		 



		6

		Thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5)

		C6

		 



		7

		Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7=C6x 5%)

		C7

		 



		8

		Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất 25% 

		C8

		 



		9

		Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ

		C9

		 



		10

		Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

		C10

		 



		11

		Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh


(C11=C7-C8-C9-C10)

		C11

		 



		D

		Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau khi trừ thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác

		D

		 



		E

		Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ

		E

		 



		1

		Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh

		E1

		 



		2

		Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		E2

		 





D. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:

		STT

		Tên tài liệu



		1

		



		2

		



		3

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

		

		

		Ngày ... tháng …. năm …



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 03-1A/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm…)

Kỳ tính thuế: từ ... đến ...


Tên người nộp thuế:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tên đại lý thuế (nếu có):


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		

		Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính

		

		



		1

		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

		[01]

		



		

		Trong đó: Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

		[02]

		



		2

		Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])

		[03]

		



		a

		Chiết khấu thương mại

		[04]

		



		b

		Giảm giá hàng bán

		[05]

		



		c

		Giá trị hàng bán bị trả lại

		[06]

		



		d

		Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp

		[07]

		



		3

		Doanh thu hoạt động tài chính 

		[08]

		



		4

		Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ [09]=[10]+[11]+[12])

		[09]

		



		a

		Giá vốn hàng bán

		[10]

		



		b

		Chi phí bán hàng

		[11]

		



		c

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		[12]

		



		5

		Chi phí tài chính

		[13]

		



		

		Trong đó: chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh

		[14]

		



		6

		Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])

		[15]

		



		7

		Thu nhập khác

		[16]

		



		8

		Chi phí khác

		[17]

		



		9

		Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])

		[18]

		



		10

		Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp [19]=[15]+[18])

		[19]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú: Số liệu tại chỉ tiêu mã số [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cùng kỳ tính thuế.

		Phụ lục

		

		Mẫu số: 03-1B/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm…)

Kỳ tính thuế: từ ... đến ...


Tên người nộp thuế:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tên đại lý thuế (nếu có):



		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		

		Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính

		

		



		1

		Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

		[01]

		



		2

		Chi trả lãi và các chi phí tương tự

		[02]

		



		3

		Thu nhập lãi thuần ([3] = [1] - [2])

		[03]

		



		4

		Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

		[04]

		



		5

		Chi phí hoạt động dịch vụ

		[05]

		



		6

		Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ([6] = [4] - [5])

		[06]

		



		7

		Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

		[07]

		



		8

		Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

		[08]

		



		9

		Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

		[09]

		



		10

		Thu nhập từ hoạt động khác

		[10]

		



		11

		Chi phí hoạt động khác

		[11]

		



		12

		Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác ([12] = [10] - [11])

		[12]

		



		13

		Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

		[13]

		



		14

		Chi phí hoạt động

		[14]

		



		15

		Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

		[15]

		



		16

		Tổng lợi nhuận trước thuế ([16] = [3]+[6]+[7]+[8]+[9]+[12]+[13]-[14]-[15])

		[16]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:..………….............……....…

Chứng chỉ hành nghề số:...................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú: Số liệu tại chỉ tiêu mã số [16] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cùng kỳ tính thuế.

		Phụ lục

		

		Mẫu số: 03-1C/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm…)

Kỳ tính thuế: từ ... đến ...


Tên người nộp thuế:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tên đại lý thuế (nếu có):


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		

		Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính

		 

		 



		1

		Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

([01] = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10])

		[01]

		 



		a

		Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán

		[02]

		 



		b

		Thu phí quản lý danh mục đầu tư

		[03]

		 



		c

		Thu phí bảo lãnh và phí đại lý phát hành

		[04]

		 



		d

		Thu phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán

		[05]

		 



		e

		Thu phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các khoản tiền thưởng cho công ty quản lý quỹ

		[06]

		 



		f

		Thu từ phí phát hành chứng chỉ quỹ 

		[07]

		 



		g

		Phí thù lao hội đồng quản trị nhận được do tham gia hội đồng quản trị của các công ty khác

		[08]

		 



		h

		Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ

		[09]

		 



		i

		Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

		[10]

		 



		2

		Chi phí để thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí cho hoạt động tự doanh ([11]= [12]+[13]+...+[22]+[23])

		[11]

		 



		a

		Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán)

		[12]

		 



		b

		Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán

		[13]

		 



		c

		Phí niêm yết và đăng ký chứng khoán (đối với công ty phát hành chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán)

		[14]

		 



		d

		Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư

		[15]

		 



		e

		Chi phí huy động vốn cho quỹ đầu tư

		[16]

		 



		f

		Chi trả lãi tiền vay

		[17]

		 



		g

		Chi phí thù lao cho hội đồng quản trị

		[18]

		 





		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		h

		Chi nộp thuế, phí, lệ phí phải nộp có liên quan đến hoạt động kinh doanh

		[19]

		 



		i

		Chi hoạt động quản lý và công vụ, chi phí cho nhân viên 

		[20]

		 



		k

		Chi khấu hao tài sản cố định, chi khác về tài sản

		[21]

		 



		l

		Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh

		[22]

		 



		m

		Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

		[23]

		 



		3

		Lãi (lỗ) từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([24]= [01]-[11])

		[24]

		 



		4

		Các khoản thu nhập khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

		[25]

		 



		5

		Chi phí khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh

		[26]

		 



		6

		Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([27]=[25]-[26])

		[27]

		 



		7

		Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([28]=[24]+[27])

		[28]

		 





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú: Số liệu tại chỉ tiêu mã số [28] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cùng kỳ tính thuế.

		Phụ lục

		

		Mẫu số: 03-2/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





CHUYỂN LỖ


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm…)

Kỳ tính thuế: từ ... đến ...


Tên người nộp thuế:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tên đại lý thuế (nếu có):



		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		Năm


phát sinh lỗ

		Số lỗ phát sinh

		Sỗ lỗ đã chuyển


trong các kỳ


tính thuế trước

		Số lỗ được


chuyển trong kỳ


tính thuế này

		Số lỗ còn được


chuyển sang các


kỳ tính thuế sau



		20...

		

		

		

		



		20...

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 03-3A/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI


Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư


và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm…)

Kỳ tính thuế: từ ... đến ...


Tên người nộp thuế:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tên đại lý thuế (nếu có):


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế


		1. Điều kiện ưu đãi:

( Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.


( Doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


( Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 


( Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.


( Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào nghành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP.


( Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


( Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.


( Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá hoặc có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá.


( Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân.


( Ưu đãi theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.


( Ưu đãi khác.



		2. Mức độ ưu đãi thuế:

2.1 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi: ...%


2.2 Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi ... năm, kể từ năm ... 


2.3 Thời gian miễn thuế ... năm, kể từ năm ... 


2.4 Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp: ... năm, kể từ năm ... 





B. Xác định số thuế được ưu đãi:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		3

		Xác định số thuế TNDN chênh lệch do doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi

		

		



		3.1

		Tổng thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi

		[1]

		



		3.2

		Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi

		[2]

		



		3.3

		Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (25%)

		[3]

		



		3.4

		Thuế TNDN chênh lệch ([4]=[3]-[2])

		[4]

		



		4

		Xác định số thuế được miễn, giảm trong kỳ tính thuế

		

		



		4.1

		Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế 

		[5]

		



		4.2

		Thuế suất thuế TNDN ưu đãi áp dụng (%)

		[6]

		



		4.3

		Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

		[7]

		



		4.4

		Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%)

		[8]

		



		4.5

		Thuế TNDN được miễn, giảm 

		[9]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:..………….............……..

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 03-3B/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI


Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới,

mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao

năng lực sản xuất theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP

hoặc Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm…)

Kỳ tính thuế: từ ... đến ...


Tên người nộp thuế:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tên đại lý thuế (nếu có):


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:


		1. Điều kiện ưu đãi:

 - Ngành nghề, địa bàn đầu tư:


( Đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư. 

( Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.


( Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.


( Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.


( Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư. 


- Dự án đầu tư:


( Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới.

( Đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.


Trong đó, dự án đầu tư bao gồm các hạng mục đầu tư:


- Hạng mục đầu tư:


- Hạng mục đầu tư:


- Hạng mục đầu tư:


- Thời gian đăng ký bắt đầu thực hiện miễn, giảm thuế:






		2. Mức độ ưu đãi thuế:

2.1 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi: ...%


2.2 Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi: ... năm, kể từ năm ...


2.3 Thời gian miễn thuế: ... năm, kể từ năm ... 


2.4 Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp: ... năm, kể từ năm ...  





B. Xác định số thuế được ưu đãi


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		3

		Xác định thu nhập tính thuế tăng thêm được hưởng ưu đãi 

		

		



		3.1

		Tổng nguyên giá TSCĐ dùng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế

		[01]

		



		3.2

		Tổng giá trị TSCĐ đầu tư mới đã đưa vào sản xuất kinh doanh

		[02]

		



		3.3

		Tổng thu nhập tính thuế trong năm

		[03]

		



		3.4

		Thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại được miễn hoặc giảm

		[04]

		



		4

		Xác định số thuế TNDN chênh lệch do doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi

		

		



		4.1

		Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (25%)

		[05]

		



		4.2

		Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi

		[06]

		



		4.2

		Thuế TNDN chênh lệch [7] = [5] – [6]

		[07]

		



		5

		Xác định số thuế được miễn, giảm trong kỳ tính thuế

		

		



		5.1

		Thuế suất thuế TNDN đang áp dụng (%)

		[08]

		



		5.2

		Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

		[09]

		



		5.3

		Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%)

		[10]

		



		5.4

		Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm

		[11]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 03-3C/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI


Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp

hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định

tại Điều 17 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm…)

Kỳ tính thuế: từ ... đến ...


Tên người nộp thuế:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tên đại lý thuế (nếu có):


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:


		1. Điều kiện ưu đãi: 

( Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ:

- Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế: ... người


- Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động nữ mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số ... ngày ...


( Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số:


- Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế: ... người


- Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động là người dân tộc thiểu số mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số ... ngày ...



		2. Mức độ ưu đãi thuế: 


( Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng mức chi cho lao động nữ.


( Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng mức chi cho lao động là người dân tộc thiểu số.





B. Xác định số thuế được giảm


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		3

		Xác định số thuế TNDN được giảm trong kỳ tính thuế

		

		



		3.1

		Tổng các khoản chi cho lao động nữ

		[1]

		



		3.2

		Tổng các khoản chi cho lao động là người dân tộc thiểu số

		[2]

		



		3.3

		Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

		[3]

		



		3.4

		Thuế TNDN được giảm tương ứng mức chi cho lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số: (không quá số thuế TNDN phải nộp)

		[4]

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 03-5/TNDN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN


(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm…)

Kỳ tính thuế: từ ... đến ...


Tên người nộp thuế:


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tên đại lý thuế (nếu có):


		Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số

		Số tiền



		1

		Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		[01]

		 



		2

		Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

		[02]

		 



		2.1

		- Giá vốn của đất chuyển nhượng

		[03]

		 



		2.2

		- Chi phí đền bù thiệt hại về đất

		[04]

		 



		2.3

		- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

		[05]

		 



		2.4

		- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

		[06]

		 



		2.5

		- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

		[07]

		 



		2.6

		- Chi phí khác

		[08]

		 



		3

		Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([09]=[01]-[02])

		[09]

		 



		4

		Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ những năm trước được chuyển sang

		[10]

		 



		5

		Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([11]=[09]-[10])

		[11]

		 



		6

		Trích lập Quỹ khoa học công nghệ (nếu có)

		[12]

		 



		7

		Thu nhập tính thuế TNDN sau khi trừ trích lập Quỹ khoa học công nghệ ([13]=[11]-[12])

		[11]

		 



		8

		Thuế suất thuế TNDN (25%)

		[14]

		 



		9

		Thuế TNDN phải nộp ([15]=[13] x [14])

		[15]

		 



		10

		Thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác

		[16]

		 



		11

		Thuế TNDN đã tạm nộp kê khai theo tiến độ

		[17]

		 



		12

		Thuế TNDN còn phải nộp ([18] = [15] - [16] - [17])

		[18]

		 





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Phụ lục

BÁO CÁO TRÍCH, SỬ DỤNG QUỸ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm ...

Người nộp thuế:


Mã số thuế:


I. Xác định số trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ tính thuế:

1. Mức trích lập:


2. Số tiền trích lập:


II. Theo dõi việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ các kỳ tính thuế trước và kỳ này:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		Năm

trích lập

		Mức trích lập

trong kỳ

tính thuế này

		Số tiền

trích lập

trong kỳ tính

thuế này

		Số tiền

đã sử dụng

trong kỳ

tính thuế này

		Số tiền đã

trích lập được

chuyển từ các kỳ

tính thuế trước

		Số tiền đã

trích lập được chuyển sang các

kỳ tính thuế sau



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		20...

		

		

		

		

		



		20...

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		



		Tổng cộng:

		

		

		

		

		





		Tài liệu kèm theo:

- Bản liệt kê các Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Bản liệt kê các Hợp đồng dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ;

- Bản liệt kê các hoạt động khoa học và công nghệ của Quỹ trong kỳ tính thuế.

		Ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Phụ lục 1-GCN/CC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu GCN-01/QLT

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 66/2010/TT-BTC


ngày 22 tháng 4 năm 2010)





THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT


[01] Kỳ tính thuế: từ ... đến ...


[02] Tên người nộp thuế:



[03] Mã số thuế:


[04] Địa chỉ:


[05] Quận/huyện:
[06] Tỉnh/thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:


PHẦN A. THÔNG TIN VỀ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ


		STT

		Chỉ tiêu

		Doanh thu,


thu nhập khác 

		Chi phí



		

		

		Giá trị 


(đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ…)

		Phương pháp


xác định giá 

		Giá trị 


(đồng Việt Nam


 hoặc ngoại tệ…)

		Phương pháp


xác định giá



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		I

		Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh

		 


 

		

		

		



		II

		Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết

		 


 

		 


 

		

		



		1

		Hàng hoá

		 

		

		

		



		1.1

		Hàng hoá hình thành TSCĐ

		

		

		

		



		

		Bên liên kết A

		

		

		

		



		

		Bên liên kết B

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		1.2

		Hàng hoá không hình thành TSCĐ

		

		

		

		



		

		Bên liên kết A

		

		

		

		



		

		Bên liên kết B

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		2

		Dịch vụ

		 

		

		

		



		2.1

		Nghiên cứu, phát triển

		 

		

		

		



		

		Bên liên kết A

		

		

		

		



		

		Bên liên kết B

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		2.2

		Quảng cáo, tiếp thị

		 

		

		

		



		

		Bên liên kết A

		

		

		

		



		

		Bên liên kết B

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		





		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		2.3

		Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo

		 

		

		

		



		

		Bên liên kết A

		

		

		

		



		

		Bên liên kết B

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		2.4

		Hoạt động tài chính

		 

		

		

		



		2.4.1

		Tiền bản quyền và các khoản tương tự

		 

		

		

		



		

		Bên liên kết A

		

		

		

		



		

		Bên liên kết B

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		2.4.2

		Cho vay, đi vay 

		 

		

		

		



		

		Bên liên kết A

		

		

		

		



		

		Bên liên kết B

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		2.5

		Dịch vụ khác 

		 

		

		

		



		2.5.1

		Xoá nợ

		 

		

		

		



		

		Bên liên kết A

		

		

		

		



		

		Bên liên kết B

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		



		2.5.2

		Dịch vụ khác 

		 

		

		

		



		

		Bên liên kết A

		

		

		

		



		

		Bên liên kết B

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		





PHẦN B: KÊ KHAI MỐI QUAN HỆ VỚI TỪNG BÊN LIÊN KẾT

		STT

		Tên bên

liên kết

		Địa chỉ

		Mã số thuế

		Hình thức liên kết



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		

		

		

		

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G

		H

		I

		J

		K

		L

		M



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)





		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		Mẫu số: 01/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)



		

		

		



		

		TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)


(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)


[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm …

[02] Lần đầu [  ]   [03] Bổ sung lần thứ [  ]




		



		[04] Tên người nộp thuế:



[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ trụ sở:



[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:



[09] Điệ thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:



[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:



[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:



[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:



Đơn vị tiền: đồng Việt Nam



		STT

		Chỉ tiêu

		

		Giá trị HHDV                 (chưa có thuế GTGT)

		Thuế 


GTGT 



		A

		Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")

		[21]

		

		



		B

		Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

		[22]



		C

		Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước

		



		I

		Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ

		



		1

		Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào

		[23]

		[24]



		2

		Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

		[25] 



		II

		Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ

		



		1

		Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT 

		[26]

		



		2

		Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33])

		[27]

		[28]



		a

		Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

		[29]

		



		b

		Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

		[30]

		[31]



		c

		Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

		[32]

		[33]



		3

		Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])

		[34]

		[35]



		III

		Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])

		[36]



		IV

		Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước 

		



		1

		Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước 

		[37]



		2

		Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước 

		[38]



		V

		Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

		[39]



		VI

		Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:

		



		1

		Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36]-[22]+[37]-[38]-[39] >0)

		[40a]



		2

		Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế 

		[40b]



		3

		Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])

		[40]



		4

		Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0)

		[41]



		4.1

		Thuế GTGT đề nghị hoàn

		[42]



		4.2

		Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])

		[43]



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



		

		

		



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		Ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)



		

		

		





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 01-1/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA


(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày ... tháng ... năm ...)


[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Hoá đơn, chứng từ bán ra

		Tên

người mua

		Mã số


thuế

người

mua

		Mặt

hàng

		Doanh số


bán chưa

có thuế

		Thuế

GTGT

		Ghi


chú



		

		Ký hiệu

		Số

		Ngày, tháng,

năm

phát hành

		

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)



		1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*):


Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (**):


Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (***):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 01-2/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày ... tháng ... năm ...)


[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Hoá đơn, chứng từ,

biên lai nộp thuế

		Tên người

bán

		Mã số


thuế

người

bán

		Mặt hàng

		Giá trị


HHDV mua vào chưa


có thuế

		Thuế

suất

(%)

		Thuế GTGT

		Ghi chú hoặc

thời hạn

 thanh toán

trả chậm



		

		Ký hiệu

		Số

		Ngày


tháng, năm 


phát hành

		

		

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế: 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		



		2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ::



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		



		3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		



		4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		



		5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		





Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào (*):


Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (**):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú: 


(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.


 (**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 10 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

		Phụ lục

		

		Mẫu số: 01-3/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA


(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày ... tháng ... năm ...)


[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Loại xe

		Đơn vị


tính

		Tổng số


lượng xe


bán ra

		Trong đó

		Ghi


chú



		

		

		

		

		Số lượng xe bán cho người

tiêu dùng và số lượng xe

xuất cho đại lý bán

hưởng hoa hồng

		Giá bán ghi trên


hóa đơn (bao gồm 


cả thuế GTGT)

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		1

		Xe ôtô


...


Cộng

		

		

		

		

		



		2

		Xe hai bánh

gắn máy


...


Cộng

		

		

		

		

		



		3

		Tổng cộng

		

		

		

		

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú: Bảng kê này dùng cho tất cả các cơ sở kinh doanh có phát sinh doanh số bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy. Cơ sở kinh doanh lập và gửi đến cơ quan thuế cùng với tờ khai thuế GTGT hàng tháng; cách ghi:


- Cột (2): Ghi rõ tên xe, chủng loại xe, đời xe, năm sản xuất bán ra trong tháng. 

- Cột (4): Ghi tổng số lượng xe bán ra trong tháng.


- Cột (5): Ghi số lượng xe bán tới người tiêu dùng và số xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng.


- Cột (6): Ghi Giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế GTGT) của những xe bán tới người tiêu dùng và xe xuất giao cho đại lý bán hưởng hoa hồng.


		Phụ lục

		

		Mẫu số: 01-4A/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ


(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày ... tháng ... năm ...)


[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ:
đồng.


Trong đó:


		- Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:

		................



		- Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào không đủ điều kiện khấu trừ:

		................



		- Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào dùng chung cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:

		................





B. Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như sau:


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ (1)

		



		2

		Doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế trong kỳ (2)

		



		3

		Tỷ lệ % doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai (3) = (2) / (1)

		



		4

		Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào cần phân bổ trong kỳ (4)

		



		5

		Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (5) = (4) x (3)

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 01-4B/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO


PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM ...

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày ... tháng ... năm ...)


[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ:
đồng.


Trong đó:


		- Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:

		................



		- Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào không đủ điều kiện khấu trừ:

		................



		- Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào dùng chung cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:

		................





B. Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ phân bổ của năm:


		STT

		Chỉ tiêu

		Số tiền



		1

		Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm (1)

		



		2

		Doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế (2)

		



		3

		Tỷ lệ % doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm (3) = (2)/(1)

		



		4

		Tổng thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào cần phân bổ trong năm (4)

		



		5

		Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (5) = (4) x (3)

		



		6

		Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ trong năm (6)

		



		7

		Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (7) = (5) - (6) 

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 01-5/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP


CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT,


BÁN HÀNG VÃNG LAI NGOẠI TỈNH


(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày ... tháng ... năm ...)


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Số chứng từ


nộp tiền thuế

		Ngày


nộp thuế

		Nơi nộp


tiền thuế


(KBNN)

		Cơ quan thuế quản lý


hoạt động xây dựng,


kinh doanh vãng lai

		Số tiền thuế


đã nộp



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		Mẫu số: 02/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)



		

		

		



		

		TỜ KHAI THUẾ (GTGT) DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)


[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm …

[02] Lần đầu [  ]   [03] Bổ sung lần thứ [  ]



		



		[04] Tên người nộp thuế:



[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ trụ sở:



[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:



[09] Điệ thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:



[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:



[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:



[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam



		STT

		Chỉ tiêu

		Giá trị HHDV                 (chưa có thuế GTGT)

		Thuế 


GTGT 



		1

		Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang

		[21]



		2

		Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư

		



		2.1

		Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ

		[22]

		[23]



		2.2

		Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước 

		

		



		a

		Điều chỉnh tăng

		[24]

		[25]



		b

		Điều chỉnh giảm

		[26]

		[27]



		3

		Giá trị và thuế GTGT của HHDV mua vào ([28] = [23]+ [25] = [27])

		

		[28]



		4

		Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế 

		

		[28a]



		5

		Thuế GTGT chưa được hoàn đến kỳ kê khai của dự án đầu tư (([29] = [21]+[28]-[28a]

		

		[29]



		6

		Thuế GTGT đề nghị hoàn

		

		[30]



		7

		Thuế GTGT chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ

		

		[31]



		8

		Thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32] = [29] - [30] - [31])

		

		[32]



		Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.



		

		

		



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:..….............……....…

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		Ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)



		

		

		





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 03/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ GTGT


(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT


 và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ)


[

		[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ trụ sở:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:



Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		STT

		Chỉ tiêu

		Hàng hoá, dịch vụ


chịu thuế suất 0%


 và không chịu thuế 

		Hàng hoá,


dịch vụ chịu


thuế suất 5%

		Hàng hoá,


dịch vụ chịu


thuế suất 10%



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT.

		[21]

		[22]

		[23]



		2

		Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra.

		[24]

		[25]

		[26]



		3

		GTGT chịu thuế trong kỳ:


[27]=[21]-[24];


[28]=[22]-[25]; 


[29]=[23]-[26]

		[27]

		[28]

		[29]



		4

		Thuế GTGT phải nộp: [30]=[27]x0%;


[31]=[28]x5%;

[32]=[29]x10%

		[30]

		[31]

		[32]





Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33]=[21]+[22]+[23]:


Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ [34]=[30]+[31]+[32]:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		Ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 04/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


(dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)


		[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ trụ sở:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		STT

		Chỉ tiêu

		Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0%


 và không chịu thuế

		Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%

		Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT              

		[21]

		[22]

		[23]



		1.1

		Nhóm ngành A

		

		

		



		1.2

		Nhóm ngành B...

		

		

		



		...

		...

		

		

		



		2

		Tỷ lệ GTGT trên doanh thu

		[24]

		[25]

		[26]



		2.1

		Nhóm ngành A

		

		

		



		2.2

		Nhóm ngành B ..

		

		

		



		...

		...

		

		

		



		3

		Tổng GTGT phát sinh trong kỳ

		[27]=[21]x[24]

		[28]=[22]x[25]

		[29]=[23]x[26]



		3.1

		Nhóm ngành A

		

		

		



		3.2

		Nhóm ngành B

		

		

		



		...

		...

		

		

		



		4

		Tổng thuế GTGT phải nộp:

		[30]=[27]x0%

		[31]=[28]x5%

		[32]=[29]x10%



		4.1

		Nhóm ngành A

		

		

		



		4.2

		Nhóm ngành B

		

		

		



		...

		....

		

		

		





Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33]=[21]+[22]+[23]:   

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34]=[30]+[31]+[32]:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 05/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)


		[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...



		



		[02] Lần đầu: [  ]

		[03] Bổ sung lần thứ: [  ]





[04] Tên người nộp thuế:


		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[06] Địa chỉ trụ sở:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:


[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


		[13] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chỉ tiêu

		Hàng hóa, dịch vụ

chịu thuế 5%

		Hàng hoá, dịch vụ

chịu thuế 10%



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		1

		Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế

		[21]

		[22]



		2

		Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu

		[23]  1%

		[24]   2%



		3

		Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này


[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%

		[25]

		[26]





Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		

		

		Mẫu số: 06/GTGT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

.............................., ngày ... tháng ... năm ...


ĐĂNG KÝ 


ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


Kính gửi: (tên cơ quan thuế)............................

Tên người nộp thuế:


Mã số thuế:


Địa chỉ trụ sở:


Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:


Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp ……………….....…….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……....…….......……. và qua xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp ……......................., cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……................………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng ... năm ...


Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.


Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.


		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		Phụ lục

		

		Mẫu số: 01-2/TTĐB

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ MUA VÀO


CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT


(Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB ngày… tháng…năm ...)


[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[05] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





I. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Chứng từ hoặc biên lai


nộp thuế TTĐB

		Tên


nguyên liệu


đã nộp thuế TTĐB

		Số lượng


đơn vị


nguyên liệu


mua vào

		Thuế TTĐB


đã nộp

		Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu mua vào

		Số thuế


TTĐB đã


khấu trừ các


kỳ trước

		Số thuế TTĐB


chưa được khấu trừ


đến kỳ này



		

		Ký hiệu

		Số

		Ngày,


tháng, năm


phát hành

		

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)=(7)/(6)

		(9)

		(10)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		





II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Mặt hàng


tiêu thụ

		Số


lượng

		Tên


nguyên liệu


chịu thuế


TTĐB


đầu vào

		Lượng


nguyên liệu


trên 1 đơn vị


 sản phẩm


tiêu thụ

		Thuế TTĐB


trên 1 đơn vị


nguyên liệu


đầu vào

		Tổng thuế


TTĐB


đầu vào


được


khấu trừ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)=(3)x(5)x(6)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ


Họ và tên:..………….............……....…

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/MGTH

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





.........................., ngày ... tháng ... năm ...


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ


Kính gửi: (tên cơ quan thuế)...........................................


Tên người nộp thuế:



Mã số thuế:


Địa chỉ:


Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


Điện thoại:
Fax:
Email:


1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:


(Ghi rõ loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế:thuộc đối tượng,trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như:thu nhập thấp, nghỉ kinh doanh, thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ, bị lỗ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ) ... Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ).

2. Xác định số thuế được miễn:


Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

		STT

		Loại thuế đề nghị miễn (giảm)

		Kỳ


tính thuế

		Số tiền thuế


đề nghị miễn (giảm)

		Số tiền thuế


đã nộp (nếu có)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1.

		Thuế TNDN

		

		

		



		2.

		Thuế TTĐB

		

		

		



		...

		...

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		





3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)


(1)


(2).


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn


Xác nhận của cơ quan kiểm lâm


trực tiếp quản lý rừng:


(đối với cá nhân, hộ gia đình)

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/MGTH

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ, GIÁ TRỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN


- Căn cứ


Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...

Tại:


Chúng tôi gồm: 


1.
Chức vụ:


2.
Chức vụ:


Cá nhân/ tổ chức có tài sản bị thiệt hại là:


Tên cá nhân/tổ chức:
Mã số thuế:


Giấy CMND/Hộ chiếu/Chứng nhận đăng ký kinh doanh/Chứng nhận đăng ký hoạt động số: do
cấp ngày


Địa chỉ:


Với sự chứng kiến của:


1. Ông (bà):
Nghề nghiệp:


Giấy chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:



Địa chỉ thường trú:


2. Ông (bà):
Nghề nghiệp:


Giấy chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:



Địa chỉ thường trú:


Tiến hành lập biên bản xác định mức độ, giá trị tài sản bị thiệt hại như sau:


1. Nguyên nhân gây thiệt hại: (nêu rõ sự kiện, địa điểm và thời điểm xảy ra sự kiện gây thiệt hại)

2. Xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Tên tài sản

		Số lượng

		Giá trị thiệt hại

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		





​
Biên bản này gồm có ... trang, được lập thành ... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 


Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau:


		CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 


CÓ TÀI SẢN BỊ THIỆT HẠI


Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

		ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



		NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

		NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/NĐAT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ NHÀ, ĐẤT


(Áp dụng cho tổ chức)


		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[03] Tên người nộp thuế:


[04] Mã số thuế:


[05] Địa chỉ:
Phường, xã:


Quận/huyện:
Tỉnh/thành phố:


[06] Điện thoại:
[07] Fax:
[08] Email:


[09] Tên đại lý thuế (nếu có):


[10] Mã số thuế:


[11] Địa chỉ:


[12] Quận/huyện:
[13] Tỉnh/thành phố:


[14] Điện thoại:
[15] Fax:
[16] Email:


[17] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:



[18] Địa chỉ (thửa) lô đất chịu thuế:
[19] Phường/xã:


[20] Quận/huyện:
[21] Tỉnh/Thành phố:


[22] Diện tích đất chịu thuế:


[23] Đất đô thị:


[23.1] Loại đô thị:


[23.2] Loại đường phố/ khu phố:


[23.3] Vị trí thửa đất:


[23.4] Mức thuế SDĐNN của hạng đất cao nhất trong vùng:


[23.5] Số lần mức thuế SDĐNN của hạng đất cao nhất trong vùng để tính thuế nhà đất:


[24] Đất vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông và ven trục giao thông chính:


[24.1] Mức thuế SDĐNN của hạng đất cao nhất trong vùng:


[24.2] Số lần mức thuế SDĐNN của hạng đất cao nhất trong vùng để tính thuế nhà đất:


[25] Đất nông thôn:


[25.1] Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp trung bình trong xã:


[26] Số thuế nhà đất của lô đất tính bằng thóc [26]=[22]x[24.1]x[24.2] hoặc [26]=[22]x[25.1]):


[27] Hệ số phân bổ theo tầng:


[28] Số thuế nhà đất trước miễn, giảm tính bằng kg thóc ([28]=[26]x[27]):


[29] Số thuế nhà đất được miễn, giảm:


[30] Số thuế nhà đất phải nộp tính bằng thóc ([30]=[28]-[29]):


[31] Số thuế nhà đất phải nộp tính bằng tiền: ([31]=[30] x giá 1kg thóc)


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/NĐAT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ NHÀ, ĐẤT


(Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân)


		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:
Phường, xã:


Quận/huyện:
Tỉnh/thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:


[10] Tên đại lý thuế (nếu có):


[11] Mã số thuế:


[12] Địa chỉ:


[13] Quận/huyện:
[14] Tỉnh/thành phố:


[15] Điện thoại:
[16] Fax:
[17] Email:


[18] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


[19] Địa chỉ (thửa) lô đất chịu thuế:
[20] Phường/xã:


[21] Quận/huyện:
[22] Tỉnh/Thành phố:


[23] Vị trí thửa đất chịu thuế:


[24] Diện tích đất chịu thuế:


[25] Đất đô thị:
(

[26] Đất vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông và ven trục giao thông chính:
(

[27] Đất nông thôn:
(

[28] Số tầng nhà trên thửa đất chịu thuế (ghi số tầng nhà của nhà nhiều tầng trên thửa đất chịu thuế):


[29] Vị trí tầng của người nộp thuế:


[30] Thuộc diện miễn, giảm thuế nhà, đất:


[31] Tháng bắt đầu chịu thuế:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/SDNN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(dành cho tổ chức có đất chịu thuế)

		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:
Phường, xã:


Quận/huyện:
Tỉnh/thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:


[10] Tên đại lý thuế (nếu có):


[11] Mã số thuế:


[12] Địa chỉ:


[13] Quận/huyện:
[14] Tỉnh/thành phố:


[15] Điện thoại:
[16] Fax:
[17] Email:


[18] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


[19] Địa chỉ lô đất:


[20] Diện tích:



[21] Loại đất:


[22] Hạng đất:


[23] Định suất thuế:


[24] Thuế tính bằng thóc của lô đất ([24] = [20] x [23]):


Nếu là đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây lâu năm thuộc đất hạng 1, hạng 2 hoặc hạng 3 thì phải nhân thêm hệ số 1,3.

[25] Thuế được miễn, giảm::


[26] Thuế phải nộp tính bằng thóc ([26] = [24] - [25]):


[27] Giá thóc tính thuế (đồng/kg):


[28] Thuế phải nộp tính bằng tiền ([28] = [26] x [27]):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..………….................……....

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/SDNN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP


(dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế)


		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:
Phường, xã:


Quận/huyện:
Tỉnh/thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:


[10] Tên đại lý thuế (nếu có):


[11] Mã số thuế:


[12] Địa chỉ:


[13] Quận/huyện:
[14] Tỉnh/thành phố:


[15] Điện thoại:
[16] Fax:
[17] Email:


[18] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


1. Diện tích đất nông nghiệp sử dụng:


1.1. Địa chỉ lô đất:


1.2. Diện tích:
m2

1.3. Loại đất: (cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất trông cây lâu năm, đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây hàng năm, …):


1.4. Thuế được miễn, giảm:
đồng.


2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp:


2.1. Đối với diện tích ngoài hạn mức chịu thuế suất bổ sung của đất trồng cây hàng năm và mặt đất nuôi trồng thủy sản (ha):


2.2. Đối với diện tích ngoài hạn mức chịu thuế suất bổ sung của đất trồng cây lâu năm (ha):


2.3. Các trường hợp khác (nếu có):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..…………..............................


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú: 


1. Mỗi tờ khai được sử dụng cho 1 lô đất.


2. Chỉ tiêu thuế được miễn, giảm: người nộp thuế ghi miễn hoặc hoặc ghi % giảm đồng thời người nộp thuế phải kèm theo tài liệu chứng minh được miễn, giảm.


3. Chỉ tiêu phần 2 chỉ khai trong một tờ khai tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 03/SDNN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP


(dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần)


		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:
Phường, xã:


Quận/huyện:
Tỉnh/thành phố:


[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:


[10] Tên đại lý thuế (nếu có):


[11] Mã số thuế:


[12] Địa chỉ:


[13] Quận/huyện:
[14] Tỉnh/thành phố:


[15] Điện thoại:
[16] Fax:
[17] Email:


[18] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


[19] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần:


[20] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha):


[21] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần:


[22] Diện tích đất khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (ha):


[23] Sản lượng khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (tấn/ha hoặc m3/ha):


[24] Giá bán một đơn vị sản phẩm tại nơi khai thác (đồng/ tấn hoặc đồng/m3):


[25] Giá trị sản lượng khai thác [25] = [23] x [24]:


[26] Thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm (nếu có):


[27] Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp [27] = ([25] x 4%) - [26]:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/TMĐN

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC


		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:



[07] Điện thoại:
[08] Fax:
[09] Email:


[10] Tên đại lý thuế (nếu có):


[11] Mã số thuế:


[12] Địa chỉ:


[13] Quận/huyện:
[14] Tỉnh/thành phố:


[15] Điện thoại:
[16] Fax:
[17] Email:


1. Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc cho thuê đất, thuê mặt nước (hoặc chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất, thuê mặt nước, ...):  


1.1. Quyết định số .............................. ngày ... tháng ... năm ... của


1.2. Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước số:.......................................... ngày ... tháng ... năm ...


2. Đặc điểm đất/mặt nước thuê:


2.1. Địa chỉ thửa đất/mặt nước thuê:


2.2.Vị trí thửa đất/mặt nước:


2.3. Mục đích sử dụng:


2.4. Diện tích:


2.5. Thời điểm được thuê đất (theo ngày ghi trên quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền):


Ngày được bàn giao sử dụng (áp dụng trong trường hợp ngày ghi trên quyết định cho thuê đất, mặt nước khác với ngày được bàn giao sử dụng):


3. Diện tích đất, mặt nước phải nộp tiền thuê (m2):


3.1. Đất/mặt nước dùng cho sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:


3.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:


3.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:


3.4. Đất/ mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản:


3.5. Đất/mặt nước dùng vào mục đích khác:


4. Thời gian thuê : 


4. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất, mặt nước (nếu có):


4.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:
đồng


4.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):
đồng


4.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm):


5. Hình thức nộp tiền thuê đất: 


5.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:
(

5.2. Nộp hàng năm:
(

6. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê đất (nếu bản sao thì phải có công chứng Nhà nước):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..………….............……....


Chứng chỉ hành nghề số:............

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú: tại Mục [5], tùy theo hình thức nộp tiền thuê đất, mặt nước đánh dấu X vào ô ( tương ứng.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/BVMT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

		[01] Kỳ tính thuế: tháng ... năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[14] Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính:


[15] Văn bản ủy quyền:


[16] Tên đại lý thuế (nếu có):


[17] Mã số thuế:


[18] Địa chỉ:


[19] Quận/huyện:
[20] Tỉnh/thành phố:


[21] Điện thoại:
[22] Fax:
[23] Email:


[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:



Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

		STT

		Loại khoáng sản

		Số lượng khoáng sản 

		Mức phí

		Số phí phải


nộp trong kỳ



		

		

		Đơn vị tính

		Số lượng

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6) = (4) x (5)



		I 

		Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:

		

		

		

		



		1

		...

		

		

		

		



		2

		...

		

		

		

		



		II

		Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác

		

		

		

		



		1

		...

		

		

		

		



		2

		...

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		





 Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp vào NSNN trong kỳ này là (ghi bằng chữ):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..…………..............................

Chứng chỉ hành nghề số:..................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/BVMT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


		STT

		Loại khoáng sản

		Sản lượng khoáng sản

tính phí trong kỳ

		Mức phí

		Số phí


phải nộp


trong kỳ

		Số phí đã


kê khai


trong kỳ



		

		

		Đơn vị tính

		Sản lượng

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		I 

		Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:

		

		

		

		

		



		1

		.....

		

		

		

		

		



		2

		......

		

		

		

		

		



		II

		Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác

		

		

		

		

		



		1

		....

		

		

		

		

		



		2

		....

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		

		





Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp vào NSNN trong kỳ này là (ghi bằng chữ):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..…………............................


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/LHLP

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI PHÍ, LỆ PHÍ


(Dành cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) 


		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Loại phí, lệ phí

		Chương

		Tiểu mục

		Số tiền


phí, lệ phí


thu được

		Tỷ lệ trích


sử dụng theo


chế độ (%)

		Số tiền phí,


lệ phí trích


sử dụng


theo chế độ

		Số tiền phí,


lệ phí phải


nộp NSNN



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8) = (5) – (7)



		

		...

		

		

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		x

		x

		

		x

		

		





Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:................................................


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/LHLP

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ


(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) 


		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		



		[02] Lần đầu: [  ]

		[03] Bổ sung lần thứ: [  ]





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Loại phí,


lệ phí

		Chưong

		Tiểu mục

		Số tiền


phí, lệ phí


thu được

		Tỷ lệ trích


sử dụng theo


chế độ (%)

		Số tiền phí,


lệ phí trích


sử dụng


theo chế độ

		Số tiền phí,


lệ phí phải


nộp NSNN




		Số tiền phí,


lệ phí đã


khai trong kỳ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8) = (5)-(7)

		(9)



		

		...

		

		

		

		

		

		

		



		

		...

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		x

		x

		

		x

		

		

		





Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ):


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:................................................


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/LPTB

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

		[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh

		



		

		

		

		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Tên người nộp thuế:


[05] Mã số thuế:


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

1. Đất:


1.1 Địa chỉ thửa đất:


1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


1.3. Mục đích sử dụng đất:


1.4. Diện tích (m2):


1.5. Nguồn gốc nhà đất (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):


a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:


Địa chỉ người giao QSDĐ:


b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày ... tháng ... năm ...


1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):


2. Nhà:


2.1. Cấp nhà:


Loại nhà:


2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):


2.3. Nguồn gốc nhà:


a) Tự xây dựng:


Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):


b) Mua, thừa kế, cho, tặng:


Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ngày ... tháng ... năm ...


2.4. Giá trị nhà (đồng):


3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):



5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:................................................


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/LPTB

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ


(Áp dụng đối với tài sản là máy bay, ôtô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao)

		[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh

		



		

		

		

		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI

[04] Tên người nộp thuế (chủ sở hữu, sử dụng tài sản):


[05] Mã số thuế (nếu có):


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:


1. Loại tài sản (ôtô, xe máy, tàu thuyền, ...):


2. Tên hiệu tài sản:


3. Nước sản xuất:


4. Năm sản xuất:


5. Dung tích xilanh:


6. Trọng tải (hoặc công suất):


7. Số chỗ ngồi, kể cả chỗ người lái (đối với phương tiện chở khách):


8. Chất lượng tài sản:


9. Số máy:


10. Số khung:


11. Biển kiểm soát:


12. Số đăng ký:


13. Trị giá tài sản (đồng):


(Viết bằng chữ:
)

II. NGUỒN GỐC TÀI SẢN:


1. Tổ chức, cá nhân giao tài sản:


2. Địa chỉ:


3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển dịch tài sản:


III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN KHÔNG PHẢI NỘP HOẶC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do):


IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..………….............……....


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





B. THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thuế):


1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng):


(Viết bằng chữ:
)


2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): bằng trị giá tài sản tính LPTB nhân (x) mức thu LPTB (%). Mức thu LPTB được quy định chi tiết cho từng loại tài sản (máy bay, tàu thuyền,  tô, xe máy các loại):


(Viết bằng chữ:
)


Nộp theo chương ... tiểu mục ...  


3. Địa điểm nộp:


4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo này. Quá thời hạn nêu trên mà chủ tài sản chưa nộp vào ngân sách Nhà nước thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0.05% số tiền chậm nộp/ngày. 


5. Không thu lệ phí trước bạ (nếu có): chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm ... khoản ... Điều 3 Nghị định số ... ngày .... của Chính phủ:


6. Miễn nộp lệ phí trước bạ (nếu có): chủ tài sản thuộc đối tượng được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm ... khoản ... Điều ... Nghị định số ... ngày ... của Chính phủ:


		..............., ngày ... tháng.... năm ...


CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ


(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO


NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ


Ngày ... tháng ... năm 20 ...


Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

		

		..............., ngày ... tháng.... năm ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ


RA THÔNG BÁO

(ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)







C. PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền):


1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ:


2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng):


(Viết bằng chữ:
)

		

		

		..............., ngày ... tháng.... năm ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN


(ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/TSDĐ

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


		[01] Kỳ tính thuế: theo từng lần phát sinh

		



		

		

		

		



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng đất (SDĐ):


1.1 Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ:


1.2 Điện thoại liên hệ (nếu có):
Fax:
Email:



1.3 Đại lý thuế (nếu có):


1.4 Mã số thuế:


1.5 Địa chỉ:


1.6 Quận/huyện:
Tỉnh/thành phố:


1.7 Điện thoại:
 Fax:
Email:


1.8 Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


2. Giấy tờ về quyền SDĐ (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai), gồm:


3. Đặc điểm thửa đất:


3.1. Địa chỉ thửa đất:


Số nhà:
Ngõ (ngách, hẻm, …):
Đường phố:


Phường (xã, thị trấn):
Quận (huyện):
Tỉnh (thành phố):


3.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):


3.3. Loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng:


3.4. Loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng:


3.5. Thời điểm được quyền sử dụng đất: ngày ... tháng ... năm ...


3.6. Nguồn gốc sử dụng đất:


4. Diện tích nộp tiền sử dụng đất (m2):


4.1.Đất ở tại nông thôn:


a) Trong hạn mức công nhận đất ở:


b) Ngoài hạn mức công nhận đất ở:


4.2. Đất ở tại đô thị:


a) Diện tích sử dụng riêng:


b) Diện tích sử dụng chung:


4.3. Diện tích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:


4.4. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối:


5. Các khoản được giảm trừ tiền SDĐ hoặc thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có):


5.1. Số tiền thực tế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về đất:


5.2. Số tiền sử dụng đất, thuê đất đã nộp trước (nếu có):


5.3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất (ghi rõ căn cứ VBQPPL áp dụng):


6. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng đất (nếu bản sao thì phải có công chứng) và các chứng từ về chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất, chứng từ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp trước, ...


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:................................................


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 01/MBAI

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

		[01] Kỳ tính thuế: năm ...



		[02] Lần đầu:

		

		[03] Bổ sung lần thứ:

		





[04] Người nộp thuế:


[05] Mã số thuế (nếu có):


[06] Địa chỉ:


[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/thành phố:


[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:



[12] Tên đại lý thuế (nếu có):


[13] Mã số thuế:


[14] Địa chỉ:


[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/thành phố:


[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:


[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


( [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		CHỈ TIÊU

		Mã số

		Vốn


đăng ký

		Bậc


môn bài

		Mức thuế


môn bài



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		Người nộp thuế môn bài


		[10]

		

		

		



		2

		Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ):






		[11]

		

		

		



		3

		Tổng số thuế môn bài phải nộp:





		[12]

		

		

		





Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:................................................


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





		TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN


_____________

Số: ...................

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________________

		Mẫu số: 01/ĐNHT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





GIẤY ĐỀ NGHỊ


 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


		[01] 

		Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

		



		

		

		



		

		Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

		





Kính gửi:(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả) .................

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:


[02] Tên người nộp thuế:


		[03] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[04] CMND/Hộ chiếu:
Quốc tịch:


[05] Địa chỉ:


[06] Quận/huyện:
[07] Tỉnh/thành phố:


[08] Điện thoại:
[09] Fax:
[10] Email:


[11] Tên đại lý thuế (nếu có):



		[12] Mã số thuế:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[13] Địa chỉ:


[14] Quận/huyện:
[15] Tỉnh/thành phố:


[16] Điện thoại:
[17] Fax:
[18] Email:


[19] Hợp đồng đại lý thuế: Số:
Ngày:


II. Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (NSNN): 


1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Khoản thu

đề nghị

hoàn trả

		Số tiền phải nộp (hoặc số tiền

thuế đầu ra)

		Số tiền thuế

 đầu vào được

khấu trừ (nếu có)

		Số tiền

đã nộp

 (a)

		Số tiền

đề nghị

hoàn

		Thời gian

phát sinh khoản

đề nghị hoàn (b)

		Lý do

đề nghị

hoàn trả



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		





Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế (trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT; nếu có):


2. Hình thức đề nghị hoàn trả:


2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:


Đơn vị tiền: đồng Việt Nam


		STT

		Khoản phải

nộp NSNN

		Cơ quan thu

(c)

		Quyết định thu/


Tờ khai hải quan (d)

		Thời gian phát sinh khoản phải nộp (e)

		Nộp vào tài khoản (g)

		Số tiền



		

		

		

		

		

		Thu NSNN

		Tạm thu

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		





Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:


2.2. Hoàn trả trực tiếp:


Số tiền hoàn trả: Bằng số:


Bằng chữ:


Hoàn trả bằng:    Tiền mặt: (       Chuyển khoản: (

Chuyển tiền vào tài khoản số:
tại Ngân hàng (KBNN):
(hoặc) 

Người nhận tiền:


Số CMND/Hộ chiếu:
cấp ngày:
tại:


III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1. 


2. 


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:................................................


Chứng chỉ hành nghề số:................

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)





Ghi chú:


- (a) Đối với thuế GTGT: chi ghi số thuế đã nộp trong trường hợp đề nghị hoàn trả do nộp nhầm, nộp thừa; (b) và (e): Kỳ thuế, từ kỳ đến kỳ; (c) Cơ quan quản lý thu nơi người nộp thuế còn nợ thuế,; (d) Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan; (g) Đối với khoản phải nộp NSNN theo tờ khai, quyết định của cơ quan thu thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Thu NSNN”; đối với khoản thuế xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Tạm thu” đồng thời ghi số tiền tương ứng theo dòng tại cột (8) “Số tiền”.


- Trường hợp đề nghị hoàn thuế đối thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp: Chỉ tiêu “Số thuế đầu vào được khấu trừ (nếu có)” và “Số thuế đề nghị hoàn” ghi số thuế GTGT phát sinh; chỉ tiêu “Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra)” không ghi và gạch chéo; Chỉ tiêu “Số tiền đã nộp” ghi “nợ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”; Chỉ tiêu “Lý do đề nghị hoàn trả” ghi rõ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến số thuế đề nghị hoàn.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

		

		Mẫu số: 02/NOPT

(Ban hành kèm theoThông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày


 28/02/2011 của Bộ Tài chính)





......................, ngày... tháng ... năm ...


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT


Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

- Tên người nộp thuế:


- Mã số thuế:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:
Fax:
Email:


- Ngành nghề kinh doanh chính là:


Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau: 

1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp:
đồng


Trong đó: 


- Tiền thuế (chi tiết theo từng loại tiền thuế):
đồng


- Tiền phạt:
đồng. 


2. Lý do đề nghị gia hạn:


3. Thời gian đề nghị gia hạn: từ ngày
đến ngày


4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt:


5. Tài liệu gửi kèm (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao):


(1) 


(2) 


		

		

		Ngày ... tháng ... năm ...



		

		

		NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































